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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II THCS LIÊN TRUNG
MÔN TOÁN – LỚP 8

PHẦN I. TÓM TẮT NỘI DUNG KIẾN THỨC

A. Thống kê và xác suất

Chương VI. Một số yếu tố thống kê và xác suất

– Thu thập và phân loại dữ liệu.

– Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ.

– Phân tích và xử lí dữ liệu thu được ở dạng bảng, biểu đồ.

– Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản.

– Xác suất thực nghiệm của một biến cố trong một số trò chơi đơn giản.

B. Hình học

Chương IX. Tam giác đồng dạng. Hình đồng dạng

– Định lí Thalès và ứng dụng trong tam giác.

– Đường trung bình của tam giác.

– Tính chất đường phân giác của tam giác.

PHẦN II. MỘT SỐ CÂU HỎI, BÀI TẬP THAM KHẢO

A. Bài tập trắc nghiệm

Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Hôm nay, lớp bạn Minh trực cổng trường. Bạn Minh ngồi trước cổng trường để ghi lại các bạn học sinh đi học trễ. Hỏi bạn Minh đã thu thập dữ liệu theo phương pháp nào sau đây?

A. Từ nguồn có sẵn.
B. Quan sát.

C. Lập bảng hỏi.
D. Phỏng vấn.

Câu 2. Trong các phương pháp thu thập dữ liệu sau, phương pháp thu thập nào là trực tiếp?
A. Xem tin tức trên ti vi.

B. Tìm hiểu thông tin qua sách.

C. Tra cứu trên Internet;

D. Làm thí nghiệm.

Câu 3. Nhân dịp nghỉ hè, gia đình bạn An muốn đi tắm biển ở Đà Nẵng. Trước khi đi Đà Nẵng 1 tuần, bạn An đã vào website của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia để tìm hiểu về tình hình thời tiết ở đó. Hỏi bạn An đã dùng phương pháp nào sau đây để thu thập dữ liệu?

A. Thu thập dữ liệu gián tiếp.
B. Thu thập dữ liệu trực tiếp.

C. Phỏng vấn.

D. Làm thí nghiệm.

Câu 4. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào là thu thập dữ liệu gián tiếp? 

A. Phỏng vấn các bạn học sinh về tình hình bạo lực học đường.

B. Lập phiếu hỏi về các món ăn mà các bạn trong lớp yêu thích.

C. Tìm hiểu trên mạng Internet về số ca mắc bệnh COVID-19 ở Việt Nam.

D. Làm thí nghiệm để xác định tính chất hóa học của oxygen.

Câu 5. Trong các dãy dữ liệu sau đây, dữ liệu nào là số liệu liên tục?

A. Số học sinh của mỗi lớp khối 8.

B. Tên các bạn tổ 1 của lớp 8A.

C. Tuổi nghề của các công nhân trong một phân xưởng.

D. Nhiệt độ trung bình (độ C) của các ngày trong năm.

Câu 6. Trong các dãy dữ liệu sau đây, dữ liệu nào là số liệu rời rạc?

A. Số thành viên trong một gia đình.


B. Cân nặng (kg) của các học sinh lớp 8D.


C. Kết quả nhảy xa (mét) của 10 vận động viên.


D. Lượng mưa trung bình (mm) trong một tháng ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 7. Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ của một khách sạn: Hài lòng, Rất hài lòng, Bình thường, Không hài lòng. Hỏi dữ liệu trên là loại dữ liệu nào?

A. Dữ liệu không là số, có thể sắp thứ tự.

B. Dữ liệu không là số, không thể sắp thứ tự.

C. Số liệu rời rạc.

D. Số liệu liên tục.

Câu 8. Cho bảng thống kê tỉ lệ các loại mẫu vật trong bảo tàng sinh vật của môi trường đại học về những lớp động vật có xương sống: Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú.

	Lớp động vật
	Tỉ lệ mẫu vật (%)

	Cá
	15%

	Lưỡng cư
	10%

	Bò sát
	20%

	Chim
	25%

	Thú
	30%

	Tổng
	101%


Giá trị chưa hợp lí trong bảng dữ liệu là

A. Dữ liệu về tên các lớp động vật.
B. Dữ liệu về tỉ lệ mẫu vật.

C. Cả A và B đều đúng.
D. Cả A và B đều sai.

Câu 9. Khi muốn biểu diễn sự thay đổi của một đại lượng theo thời gian ta nên dùng loại biểu đồ nào sau đây?

A. Biểu đồ tranh.
B. Biểu đồ hình quạt tròn.

C. Biểu đồ cột kép.
D. Biểu đồ đoạn thẳng.

Câu 10. Khi muốn so sánh hai tập dữ liệu khác nhau ta nên dùng loại biểu đồ nào sau đây?

A. Biểu đồ tranh.
B. Biểu đồ cột.

C. Biểu đồ cột kép.
D. Biểu đồ đoạn thẳng.

Câu 11. Bạn Minh muốn lập biểu đồ về tỉ lệ số học sinh của lớp 8A xếp loại học lực Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt ở cuối học kì I. Hỏi bạn Minh nên sử dụng biểu đồ nào sau đây?

A. Biểu đồ tranh.
B. Biểu đồ cột.

C. Biểu đồ hình quạt tròn.
D. Biểu đồ đoạn thẳng.

Câu 12. Lựa chọn biểu đồ tranh khi muốn 

A. so sánh trực quan từng cặp số liệu của hai bộ dữ liệu cùng loại.

B. biểu thị tỉ lệ phần trăm của từng loại số liệu so với tổng thể.

C. biểu diễn sự thay đổi số liệu của một đối tượng theo thời gian.

D. biểu diễn số lượng các loại đối tượng khác nhau, tạo sự lôi cuốn, thu hút bằng hình ảnh.

Câu 13. Dùng loại biểu đồ nào để biểu diễn dữ liệu trong bảng thống kê sau đây là phù hợp nhất?

	Xếp loại học lực cuối học kì I của học sinh khối 8

Trường Trung học cơ sở Kim Đồng

	Loại học lực
	Số học sinh

	Tốt
	37

	Khá
	140

	Đạt
	53

	Chưa đạt
	10


A. Biểu đồ tranh.
B. Biểu đồ đoạn thẳng.

C. Biểu đồ hình quạt tròn.
D. Biểu đồ cột. 

Câu 14. Để biểu diễn sự thay đổi sĩ số của các lớp trong một khối ở cuối năm so với đầu năm học, ta nên chọn loại biểu đồ nào sau đây?

A. Biểu đồ tranh.
B. Biểu đồ cột.

C. Biểu đồ cột kép.
D. Biểu đồ đoạn thẳng.

Câu 15. Quan sát biểu đồ sau:
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Sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam sang Italy gấp mấy lần sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam sang Ba Lan?

A. 
[image: image2.wmf]7,8

 lần.
B. 7 lần. 
C. 
[image: image3.wmf]8,7

 lần.
D. 8 lần.

Câu 16. Quan sát biểu đồ sau:
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(Nguồn: Tổng cục thống kê)

Trong giai đoạn 2017 – 2019:

A. Số doanh nghiệp thành lập mới và giải thể đều giảm.

B. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng nhanh hơn số doanh nghiệp giải thể.

C. Số doanh nghiệp giải thể tăng nhanh hơn số doanh nghiệp thành lập mới.

D. Số doanh nghiệp thành lập mới giảm, số doanh nghiệp giải thể tăng.

Câu 17. Quan sát biểu đồ sau:


[image: image5.png]Chénh léch nhigt 49 tai TP. H5 Chi Minh
Nhiét dg (°C) tir 16/01/2023 dén 22/01/2023

355 33 32

31 31 32 32 32

30
25 3 2 2 23

20

S

1

S

1

S

»

)

TheHai ThitBa Thir Tw TheNim The Sau Thir Bay Chu nhat
Ngay trong tuén




(Nguồn : Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Ngày nào sau đây chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất trong tuần của TP. Hồ Chí Minh là 
[image: image6.wmf]9C?
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A. Thứ Năm. 
B. Thứ Bảy. 
C. Chủ nhật.
D. Thứ Hai.

Câu 18. Biểu đồ dưới đây thể hiện số sách trong thư viện của một lớp. 
	Môn học
	Số sách

	Toán
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	Ngữ văn
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	Tin học
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	Lịch sử và Địa lí
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	Khoa học tự nhiên
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: 2 quyển sách


Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Số sách Toán trong thư viện là 7 quyển.

B. Số sách Ngữ Văn nhiều hơn số sách Tin học là 2 quyển.

C. Tổng số sách trong thư viện là 21 quyển.

D. Số sách Khoa học tự nhiên nhiều hơn số sách Lịch sử và Địa lí là 8 quyển.

Câu 19. Biểu đồ dưới đây biểu diễn số lượng học sinh của một lớp chọn loại nước uống trong đợt liên hoan cuối năm. Biết mỗi học sinh chỉ chọn một loại nước uống và tất cả học sinh của lớp đều tham gia bình chọn. 
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Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Lớp có 36 học sinh.

B. Loại nước được yêu thích nhất trong lớp là nước cam.

C. Số học sinh chọn nước dừa nhiều hơn số học sinh chọn nước mía.

D. Tổng số học sinh chọn nước dừa và nước mía ít hơn số học sinh chọn nước cam.

Câu 20. Biểu đồ dưới đây biểu diễn tỉ lệ hoa quả bán được trong một ngày của một cửa hàng. Biết ngày hôm đó cửa hàng bán được 
[image: image30.wmf]150

 kg hoa quả. 
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Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Cửa hàng bán được 
[image: image32.wmf]30

 kg táo.

B. Khối lượng nhãn bán được nhiều hơn khối lượng nho bán được là 30 kg.

C. Cửa hàng bán được tổng cộng 
[image: image33.wmf]45

 kg lê và nho.

D. Khối lượng nhãn bán được là 
[image: image34.wmf]40

 kg.

Câu 21. Một công ty kinh doanh vật liệu xây dựng có bốn kho hàng có 50 tấn hàng. Kế toán của công ty lập biểu đồ cột kép ở hình bên biểu diễn số lượng vật liệu đã xuất

bán và số lượng vật liệu còn tồn lại trong mỗi kho sau tuần lễ kinh doanh đầu tiên. 
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Kế toán đã ghi nhầm số liệu của một kho trong biểu đồ cột kép đó. Theo em, kế toán đã ghi nhầm số liệu ở kho nào?

A. Kho 1.
B. Kho 2 và kho 4.

C. Kho 1 và kho 3.
D. Kho 4.

Sử dụng biểu đồ dưới đây để trả lời các câu hỏi Câu 22, Câu 23.

Biểu đồ dưới đây biểu diễn doanh thu du lịch lữ hành theo giá hiện hành tại Đà Nẵng qua các năm 2019, 2020, 2021, 2022 (sơ bộ): 
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(Nguồn: Tổng cục thống kê)

Câu 22. Doanh thu du lịch lữ hành theo giá hiện hành tại Đà Nẵng năm 2021 là

A. 
[image: image37.wmf]1 905,6

 tỉ đồng.
B. 
[image: image38.wmf]2 113,3

 tỉ đồng.
C. 
[image: image39.wmf]563,8

 tỉ đồng.
D. 
[image: image40.wmf]635,71

 tỉ đồng.

Câu 23. So với năm 2020, năm 2022 (số liệu sơ bộ) tăng khoảng bao nhiêu phần trăm (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

A. 25%.
B. 125%.
C. 302%.
D. 402%.

Sử dụng nội dung sau để trả lời các câu hỏi Câu 24, Câu 25 và Câu 26.

Một hộp chứa 6 tấm thẻ như nhau được đánh số từ 3 đến 8. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ hộp.

Câu 24. Có bao nhiêu kết quả có thể?

A. 3.
B. 5.
C. 6.
 D. 8.

Câu 25. Có bao nhiêu kết quả thuận lợi của biến cố “Rút được tấm thẻ đánh số chẵn”?

A. 3.
B. 5.
C. 6.
 D. 8.

Câu 26. Có bao nhiêu kết quả thuận lợi của biến cố “Rút được tấm thẻ đánh số chia hết cho 3”?

A. 1.
B. 2.
C. 3.
 D. 4.

Sử dụng nội dung sau để trả lời các câu hỏi Câu 27, Câu 28 và Câu 29.

Tổ Cường có 13 bạn, gồm có 8 bạn nam và 5 bạn nữ, trong đó có 3 bạn nam và 1 bạn nữ tham gia vào câu lạc bộ thể thao. Chọn ngẫu nhiên 1 bạn từ tổ.

Câu 27. Xác suất của biến cố “Bạn được chọn có tham gia câu lạc bộ thể thao” là

A. 
[image: image41.wmf]4

.

13


B. 
[image: image42.wmf]5

.

13


C. 
[image: image43.wmf]8
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13


D. 
[image: image44.wmf]1

.
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Câu 28. Xác suất của biến cố “Bạn được chọn là bạn nữ tham gia vào câu lạc bộ thể thao” là

A. 
[image: image45.wmf]4

.

13


B. 
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C. 
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D. 
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Câu 29. Xác suất của biến cố “Bạn được chọn là bạn nam không tham gia câu lạc bộ thể thao” là

A. 
[image: image49.wmf]4
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B. 
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C. 
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D. 
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Sử dụng nội dung sau để trả lời các câu hỏi Câu 30 và Câu 31.

Phỏng vấn 200 bạn sinh viên về một quyển sách thì có 40 bạn sinh viên thích quyển sách này. 

Câu 30. Xác suất thực nghiệm của biến cố “Một bạn sinh viên thích quyển sách” là

A. 
[image: image53.wmf]20%.


B. 
[image: image54.wmf]30%.


C. 
[image: image55.wmf]15%.


D. 
[image: image56.wmf]40%.


Câu 31. Phỏng vấn ngẫu nhiên thêm 60 bạn sinh viên. Dự đoán trong 60 bạn sinh viên được phỏng vấn, số sinh viên thích quyển sách là

A. 20.
B. 12. 
C. 15. 
D. 10.

Sử dụng bảng thống kê sau để trả lời các câu hỏi từ Câu 32 đến Câu 25.
Hai bạn Dũng và Nam chơi 1 ván oẳn tù tì gồm 10 lần theo luật chơi: Búa (B) thắng Kéo (K); Kéo (K) thắng Lá (L), Lá (L) thắng Búa (B) và hòa nhau nếu cùng loại.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Sau đây là kết quả của mỗi ván chơi:

	Lần thứ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Dũng
	L
	B
	B
	K
	L
	B
	K
	B
	K
	K

	Nam
	B
	K
	L
	L
	K
	B
	L
	K
	L
	B


Câu 32. Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Dũng ra búa” là
A. 
[image: image58.wmf]3

10

.
B. 
[image: image59.wmf]1

2

.
C. 
[image: image60.wmf]2

5

.
D. 
[image: image61.wmf]1

5

.

Câu 33. Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Dũng thắng” là
A. 
[image: image62.wmf]3

10

.
B. 
[image: image63.wmf]3
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.
C. 
[image: image64.wmf]2
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.
D. 
[image: image65.wmf]1
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Câu 34. Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Dũng và Nam hòa nhau” là
A. 
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Câu 35. Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Nam không thua Dũng” là
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Câu 36. Cho điểm 
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	Câu 38. Cho hình bên. Tỉ lệ thức nào sau đây là đúng?
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	Câu 39. Cho hình bên, biết 
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	Câu 40. Cho hình bên, biết 
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	Câu 41. Cho hình bên. Tỉ số 
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	Câu 42. Cho hình thang 
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Câu 43. Cho 
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Câu 44. Cho 
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D
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 Gọi 
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Câu 45. Cho tam giác 
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Câu 46. Cho tam giác 
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 và 
[image: image162.wmf]CE

 cắt nhau tại 
[image: image163.wmf].

G

 Gọi 
[image: image164.wmf],

IK

 theo thứ tự là trung điểm của 
[image: image165.wmf],.

GBGC

 Biết 
[image: image166.wmf]4 cm.

AG

=

 Độ dài các đoạn thẳng 
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Câu 47. Cho tam giác 
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Câu 48. Cho tam giác 
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	Câu 49. Cho hình bên. Biết rằng các số trên hình có cùng đơn vị đo là 
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 Giá trị 
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 lần lượt là
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Câu 50. Cho tam giác 
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 có 
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 lần lượt là trung điểm của các cạnh 
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B. Bài tập tự luận

1. Một số yếu tố thống kê và xác suất

Dạng 1. Các bài toán về thống kê

Bài 1. Em hãy đề xuất phương pháp thu thập dữ liệu cho các vấn đề sau và cho biết phương pháp thu thập đó là gián tiếp hay trực tiếp:

a) Tên 10 tỉnh/ thành phố có diện tích lớn nhất Việt Nam.

b) Các món ăn được UNESCO công nhận là văn hóa phi vật thể.

c) Loại trái cây yêu thích của học sinh lớp 8A được dùng trong tiệc liên quan cuối năm.

Bài 2. Ghép các dữ liệu với loại dữ liệu thích hợp.

	1. Xếp loại mức độ hài lòng của khách hàng: Hài lòng; Khá hài lòng; Chưa hài lòng. 
	a) Số liệu liên tục.

	2. Số nhạc cụ mà năm học sinh trong tổ 1 biết chơi: 
[image: image221.wmf]0;3;2;1;3.


	b) Số liệu rời rạc.

	3. Chiều cao mực nước thủy văn lớn nhất tại sông Tiền trong 5 ngày đầu tháng 8 (đơn vị: mét): 
[image: image222.wmf]1,68;1,75;1,82;1,66;1,62.

 
	c) Dữ liệu không là số, có thể sắp xếp thứ tự.

	4. Năm địa điểm du lịch của Việt Nam mà học sinh lớp 8A thích nhất: Vinpearl Safari (Phú Quốc), Đà Lạt, Bà Nà Hill (Đà Nẵng), Đỉnh Fansipan (Sapa – Lào Cai), Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).
	d) Dữ liệu không là số, không thể sắp xếp thứ tự.


Bài 3. 

1) Bạn An muốn thu thập dữ liệu về số các bạn nữ ở tất cả các lớp trong khối 8 của trường.
a) Bạn An có thể thu thập bằng phương pháp nào?
b) Dữ liệu thu được thuộc loại nào?

2) Sau khi thu thập bạn có được bảng thống kê về số học sinh nữ trong từng lớp của khối 8 như bảng dưới đây:
	Lớp
	8A1
	8A2
	8A3
	8A4
	8A5
	8A6
	8A7

	Số học sinh nữ
	
[image: image223.wmf]15


	
[image: image224.wmf]14


	
[image: image225.wmf]25


	
[image: image226.wmf]22


	
[image: image227.wmf]16


	
[image: image228.wmf]28


	
[image: image229.wmf]30




a) Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng thể hiện bảng thống kê trên.

b) Hãy vẽ biểu đồ hình quạt tròn thể hiện bảng thống kê trên.

Bài 4. Một cửa hàng quần áo đưa ra chương trình khuyến mãi giảm giá một số mặt hàng sau: Quần âu giảm giá 
[image: image230.wmf]25%;

 Áo sơ mi giảm 
[image: image231.wmf]35%;

 Áo khoác giảm 
[image: image232.wmf]20%;

 Quần Jean giảm 
[image: image233.wmf]10%.


a) Trong các mặt hàng trên, sản phẩm nào được giảm giá nhiều nhất, ít nhất và với mức giảm giá bao nhiêu phần trăm?

b) Bạn An đã biểu diễn tỉ lệ giảm giá của các mặt hàng trên bằng biều đồ hình quạt tròn. Biểu đồ An sử dụng có phù hợp không?

c) An nên dùng biểu đồ nào để biểu diễn ? Hãy vẽ biểu đồ đó.

d) Mẹ An đã mua 
[image: image234.wmf]2

 chiếc áo sơ mi với giá mỗi chiếc áo sau khi giảm là 
[image: image235.wmf]325000

 đồng và 
[image: image236.wmf]4

 chiếc quần âu. Tổng số tiền mẹ An thanh toán tại quầy là 
[image: image237.wmf]1850000

 đồng. Em hãy tính xem mỗi chiếc áo sơ mi và quần âu nguyên giá sẽ là bao nhiêu tiền.
Bài 5. Hình dưới đây thể hiện số lượng học sinh tham gia đăng kí hai Câu lạc bộ cầu lông và cờ vua của trường:
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.

a) Lập bảng thống kê cho biểu đồ trên.

b) Cho biết sự khác nhau về việc tham gia đăng kí hai Câu lạc bộ cầu lông và cờ vua của hai lớp 8A3 và 8A4.

c) Nếu lớp 8A1 có số lượng học sinh tham gia Câu lạc bộ cầu lông chiếm 
[image: image239.wmf]25%

 tổng số học sinh cả lớp. Hãy tính xem lớp 8A1 có bao nhiêu học sinh.

d) Hãy so sánh tổng số học sinh tham gia Câu lạc bộ cầu lông và Câu lạc bộ cờ vua.

Bài 6. Cho hai biểu đồ dưới đây:
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a) Dữ liệu biểu diễn trên hai biểu đồ có như nhau không? Nếu có hãy lập bảng thống kê cho dữ liệu đó.

b) Có thể căn cứ vào độ dốc trên hai đường gấp khúc trên hai biểu đồ để đánh giá về tốc độ doanh thu trong 5 năm của các dữ liệu được biểu diễn không? Tại sao?

Bài 7. Biểu đồ hình quạt tròn ở hình bên biểu diễn tỉ lệ các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng như: Phân bón, Nước tưới, Giống, Kiểm soát dịch hại, Kiểm soát cỏ dại, Yếu tố khác.
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a) Cho biết yếu tố nào ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng nhiều nhất?

b) Trong các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây thì yếu tố kiểm soát dịch hại gấp mấy lần yếu tố khác?

c) Vấn đề tưới nước cho cây cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng. Em hãy đề xuất một vài biện pháp khắc phục tình trạng trên để làm giảm thiệt hại trong việc trồng trọt.

Bài 8. Biểu đồ đoạn thẳng ở hình bên dưới thống kê số lượng gia cầm ở TP. HCM và Kon Tum qua các năm 2015, 2018, 2019, 2020. (Nguồn: Niêm giám thống kê năm 2021).
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a) Hãy hoàn thành biểu đồ cột kép ở hình bên dưới để nhận được biểu đồ biểu diễn dữ liệu trong biểu đồ đoạn thẳng ở hình trên.
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b) TP. HCM và Kon Tum trong năm 2020 lượng gia cầm ở đâu nhiều nhất? Nhiều nhất là bao nhiêu nghìn con?

c) Một bài báo đã nêu ra nhận định “Tổng số lượng gia cầm ở Kon Tum trong năm 
[image: image245.wmf]2015,



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image246.wmf]2018, 2019, 2020

 là 
[image: image247.wmf]2023

 nghìn con và so với năm 
[image: image248.wmf]2018

 số lượng gia cầm ở TP. HCM tăng 
[image: image249.wmf]80%

 so với số lượng gia cầm ở Kon Tum”. Em hãy cho biết nhận định trên bài báo có chính xác không?

d) Em hãy đề xuất một vài giải pháp để tăng số lượng gia cầm ở Kon Tum trong những năm tới để đạt hiệu quả trong chăn nuôi.

Bài 9. Thống kê tổng số giờ nắng của các tháng trong năm 2022 tại trạm quan trắc Nam Định từ tháng 1 đến tháng 12 lần lượt là: 
[image: image250.wmf]34,4; 27,5; 49,4; 108,2; 88,8; 186,6; 19

0,7;



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image251.wmf]151,7; 133,2; 165,0; 126,2; 102,1

 (đơn vị: giờ) (Nguồn: Tổng cục thống kê).

a) Lập bảng số liệu thống kê số giờ nắng của các tháng trong năm 2022 tại trạm quan trắc Nam Định theo mẫu sau:

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Tổng số giờ nắng (h)
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?


b) Hãy hoàn thành biểu đồ hình bên dưới để nhận được biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn tổng số giờ nắng của các tháng trong năm 2022 tại trạm quan trắc Nam Định.
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c) Tổng số giờ nắng tại trạm quan trắc Nam Định trong tháng nào cao nhất? Thấp nhất?

d) Hãy nhận xét về sự thay đổi số giờ nắng của các tháng trong năm 2022 tại trạm quan trắc Nam Định trong các khoảng thời gian: tháng 1 – tháng 2; tháng 2 – tháng 3; tháng 3 – tháng 4; tháng 4 – tháng 5; tháng 5 – tháng 6; tháng 6 – tháng 7; tháng 7 – tháng 8; tháng 8 – tháng 9; tháng 9 – tháng 10; tháng 10 – tháng 11; tháng 11 – tháng 12.

e) Một bài báo có nêu thông tin: “So với tháng 9, tổng số giờ nắng tại trạm quan trắc Nam Định trong tháng 10 tăng lên xấp xỉ 34%”. Thông tin của bài báo đó có chính xác không?

Dạng 2. Các bài toán về xác suất

Bài 10. Một túi đựng 10 tấm thẻ bài có kích thước giống nhau và được ghi số 
[image: image253.wmf]1;2;3;...;10.

 Hoa rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ trong hộp.

a) Liệt kê các kết quả có thể của hành động trên.

b) Liệt kê các kết quả thuận lợi cho các biến cố:

A: “Rút được tấm thẻ có ghi số lẻ”;

B: “Rút được tấm thẻ có ghi số nguyên tố”;

C: “Rút được tấm thẻ có ghi số chia hết cho 3”.

Bài 11. Một túi đựng bút tô màu của bé Mai có 5 chiếc bút màu vàng, 3 chiếc bút màu cam, 4 chiếc bút màu xanh và 2 chiếc bút màu tím (các chiếc bút có cùng khối lượng và kích thước). Bé Mai lấy ngẫu nhiên một chiếc bút từ trong túi. Tính xác suất của các biến cố sau:

A: “Lấy được chiếc bút màu tím”;

B: “Lấy được chiếc bút màu cam hoặc màu xanh”;

C: “Không lấy được chiếc bút màu vàng”;

D: “Lấy được chiếc bút màu vàng”. 
Bài 12. Bác bảo vệ theo dõi số khách đến cơ quan mỗi ngày trong một tháng. Kết quả thu được như bảng sau:

	Số khách
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Số ngày
	3
	6
	5
	9
	3
	2
	1
	1


a) Gọi A là biến cố “Trong một ngày có từ 3 khách trở lên đến cơ quan”. Hỏi có bao nhiêu ngày biến cố A xảy ra?

b) Tính xác suất thực nghiệm của biến cố A.

c) Hãy ước lượng xác suất của biến cố B: “Trong một ngày có số khách đến cơ quan là số lẻ”.

Bài 13. Một công ty chế biến hạt điều đã thống kê các loại hạt điều thu hoạch được như bảng sau:

	Loại hạt điều
	Loại 1
	Loại 2
	Loại 3

	Khối lượng thu hoạch được
	
[image: image254.wmf]1450


	
[image: image255.wmf]2230


	
[image: image256.wmf]1860




a) Hãy tính xác suất thực nghiệm của các biến cố sau (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ tư):

A: “Hạt điều đạt loại 1”;

B: “Hạt điều đạt loại 2 và loại 3”.

b) Công ty lấy ngẫu nhiêm 100 kg hạt điều chưa phân loại và tiến hành phân loại. Em hãy dự đoán xem có bao nhiêu kilôgam hạt điều loại 1?

2. Hình học

Bài 14. Tìm độ dài 
[image: image257.wmf], 
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 trong mỗi trường hợp sau:
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Hình 1
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Hình 2
	[image: image260.png]15cm




Hình 3
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Hình 4
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Hình 5
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Hình 6


Bài 15. Cho tam giác 
[image: image264.wmf]ABC

 vuông tại 
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 là trung điểm của cạnh 
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 Qua 
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 Lấy điểm 
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a) Chứng minh 
[image: image275.wmf]N

 là trung điểm của 
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 và tứ giác 
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 là hình thoi.
c) Đường thẳng 
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 cắt cạnh 
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 tại 
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 Chứng minh 
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Bài 16. Cho  
[image: image282.wmf]ABC

D

 trung tuyến 
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 Vẽ tia phân giác của 
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 cắt 
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 tia phân giác của 
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 cắt 
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 Chứng minh rằng:
a) 
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b) 
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c) 
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Bài 17. Cho tam giác 
[image: image293.wmf]ABC

 có 
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 Tia phân giác 
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 Gọi 
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 là trung điểm của cạnh 
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 Qua điểm 
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 kẻ đường thẳng song song với đường thẳng 
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 cắt các đường thẳng 
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 lần lượt tại 
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 và 
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 Chứng minh rằng:

a) Tam giác 
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b) 
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[image: image307.wmf].

BKEC

=


Bài 18. Cho tứ giác 
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 Chứng minh rằng:

a) 
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Bài 19. Cho hình thang 
[image: image314.wmf]ABCD
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 là giao điểm của 
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a) Chứng minh rằng 
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b) Đường thẳng 
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 cắt 
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 Chứng minh 
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c) Biết 
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 Tính độ dài 
[image: image332.wmf].

HN


Bài 20. Cho 
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 đường thẳng đi qua 
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a) 
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Bài 21. Cho tam giác 
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 Gọi 
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 và 
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 lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp và trọng tâm 
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a) Chứng minh 
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b) Tính độ dài đoạn thẳng 
[image: image353.wmf].
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3. Một số bài toán thực tế liên quan đến hình học

Bài 22. Vì kèo mái tôn là một trong những bộ phận không thể thiếu trong cấu tạo mái nhà lợp tôn. Nó giúp chống đỡ và giảm trọng lực của những ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài tác động vào (Hình a).

	[image: image354.png]



Hình a
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Hình b


Một vì kèo mái tôn được vẽ lại như Hình b. Tính độ dài 
[image: image356.wmf]x

 của cây chống đứng bên và độ dài 
[image: image357.wmf]y

 của cánh kèo.

	Bài 23. Để đo khoảng cách giữa hai vị trí 
[image: image358.wmf]B

 và 
[image: image359.wmf]E

 ở hai bên bờ sông, bác Minh chọn ba vị trí 
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 cùng nằm ở bên bờ sông sao cho ba điểm 
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 Tính khoảng cách giữa hai vị trí 
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 và 
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Bài 24. Lúc 6 giờ sáng, bạn Hải đi xe đạp từ điểm 
[image: image370.wmf]A

 đến trường (tại điểm 
[image: image371.wmf])
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 phải leo lên và xuống một con dốc với đỉnh dốc tại điểm 
[image: image372.wmf]C

 (như hình vẽ). 
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Điểm 
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 là một điểm thuộc đoạn thẳng 
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 Biết bạn Hải đi xe đạp đến 
[image: image380.wmf]C

 lúc 6 giờ 30 phút với tốc độ trung bình lên dốc là 4 km/h. Hỏi bạn Hải đến trường lúc mấy giờ nếu tốc độ trung bình xuống dốc là 10 km/h?

4. Một số dạng khác

Bài 25. 
a) Tìm giá trị lớn nhất của phân thức 
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b) Tìm giá trị nhỏ nhất của phân thức 
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Bài 26. Rút gọn các phân thức sau:

a) 
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Bài 27. Cho 
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Bài 28. Cho 
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Tính giá trị của biểu thức 
[image: image392.wmf]222

111

.

P

xyz

=++


Bài 29. Cho 
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Bài 30. Biết 
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 rút gọn biểu thức sau:
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Bài 31. Rút gọn biểu thức 
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Bài 32. Cho 
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[image: image401.wmf].

abbccacab

C

cababbcca

---

æöæö

=++++

ç÷ç÷

---

èøèø


HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II

BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU

MÔN TOÁN – LỚP 8

A. Bài tập trắc nghiệm

BẢNG ĐÁP ÁN

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	D
	A
	C
	D
	A
	A
	B
	D
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	D
	D
	C
	A
	B
	A
	D
	D
	C

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	D
	D
	C
	C
	A
	B
	A
	D
	B
	A

	Câu
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đáp án
	B
	C
	B
	C
	D
	C
	C
	B
	C
	A

	Câu
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	Đáp án
	A
	B
	A
	B
	A
	C
	B
	C
	D
	A


Hướng dẫn giải chi tiết

Câu 1. Hôm nay, lớp bạn Minh trực cổng trường. Bạn Minh ngồi trước cổng trường để ghi lại các bạn học sinh đi học trễ. Hỏi bạn Minh đã thu thập dữ liệu theo phương pháp nào sau đây?

A. Từ nguồn có sẵn.
B. Quan sát.

C. Lập bảng hỏi.
D. Phỏng vấn.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Bạn Minh ngồi trước cổng trường để ghi lại các bạn học sinh đi học trễ, do đó bạn Minh đã thu thập dữ liệu theo phương pháp quan sát.

Câu 2. Trong các phương pháp thu thập dữ liệu sau, phương pháp thu thập nào là trực tiếp?
A. Xem tin tức trên ti vi.

B. Tìm hiểu thông tin qua sách.

C. Tra cứu trên Internet;

D. Làm thí nghiệm.

Hướng dẫn giải:
Đáp án đúng là: D

Làm thí nghiệm là phương pháp thu thập dữ liệu trực tiếp.

Câu 3. Nhân dịp nghỉ hè, gia đình bạn An muốn đi tắm biển ở Đà Nẵng. Trước khi đi Đà Nẵng 1 tuần, bạn An đã vào website của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia để tìm hiểu về tình hình thời tiết ở đó. Hỏi bạn An đã dùng phương pháp nào sau đây để thu thập dữ liệu?

A. Thu thập dữ liệu gián tiếp.
B. Thu thập dữ liệu trực tiếp.

C. Phỏng vấn.

D. Làm thí nghiệm.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Bạn An đã vào website của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia để lấy dữ liệu, tức là dùng phương pháp thu thập dữ liệu gián tiếp.

Câu 4. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào là thu thập dữ liệu gián tiếp? 

A. Phỏng vấn các bạn học sinh về tình hình bạo lực học đường.

B. Lập phiếu hỏi về các món ăn mà các bạn trong lớp yêu thích.

C. Tìm hiểu trên mạng Internet về số ca mắc bệnh COVID-19 ở Việt Nam.

D. Làm thí nghiệm để xác định tính chất hóa học của oxygen.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

 Tìm hiểu trên mạng Internet về số ca mắc bệnh COVID-19 ở Việt Nam là trường hợp thu thập dữ liệu gián tiếp.

Câu 5. Trong các dãy dữ liệu sau đây, dữ liệu nào là số liệu liên tục?

A. Số học sinh của mỗi lớp khối 8.

B. Tên các bạn tổ 1 của lớp 8A.

C. Tuổi nghề của các công nhân trong một phân xưởng.

D. Nhiệt độ trung bình (độ C) của các ngày trong năm.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Nhiệt độ trung bình (độ C) của các ngày trong năm là số liệu liên tục.

Câu 6. Trong các dãy dữ liệu sau đây, dữ liệu nào là số liệu rời rạc?

A. Số thành viên trong một gia đình.


B. Cân nặng (kg) của các học sinh lớp 8D.


C. Kết quả nhảy xa (mét) của 10 vận động viên.


D. Lượng mưa trung bình (mm) trong một tháng ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Số thành viên trong một gia đình là số liệu rời rạc.

Câu 7. Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ của một khách sạn: Hài lòng, Rất hài lòng, Bình thường, Không hài lòng. Hỏi dữ liệu trên là loại dữ liệu nào?

A. Dữ liệu không là số, có thể sắp thứ tự.

B. Dữ liệu không là số, không thể sắp thứ tự.

C. Số liệu rời rạc.

D. Số liệu liên tục.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Dữ liệu thu được: Hài lòng, Rất hài lòng, Bình thường, Không hài lòng là dữ liệu không là số, có thể sắp thứ tự theo mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ.

Câu 8. Cho bảng thống kê tỉ lệ các loại mẫu vật trong bảo tàng sinh vật của môi trường đại học về những lớp động vật có xương sống: Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú.

	Lớp động vật
	Tỉ lệ mẫu vật (%)

	Cá
	15%

	Lưỡng cư
	10%

	Bò sát
	20%

	Chim
	25%

	Thú
	30%

	Tổng
	101%



Giá trị chưa hợp lí trong bảng dữ liệu là

A. Dữ liệu về tên các lớp động vật.
B. Dữ liệu về tỉ lệ mẫu vật.

C. Cả A và B đều đúng.
D. Cả A và B đều sai.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Tổng tỉ lệ luôn bằng 
[image: image402.wmf]100%,

 mà theo bảng thống kê đã cho thì tổng tỉ lệ là 
[image: image403.wmf]101%,

 do đó dữ liệu về tỉ lệ mẫu vật là chưa hợp lí.

Câu 9. Khi muốn biểu diễn sự thay đổi của một đại lượng theo thời gian ta nên dùng loại biểu đồ nào sau đây?

A. Biểu đồ tranh.
B. Biểu đồ hình quạt tròn.

C. Biểu đồ cột kép.
D. Biểu đồ đoạn thẳng.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Khi muốn biểu diễn sự thay đổi của một đại lượng theo thời gian ta nên dùng biểu đồ đoạn thẳng.

Câu 10. Khi muốn so sánh hai tập dữ liệu khác nhau ta nên dùng loại biểu đồ nào sau đây?

A. Biểu đồ tranh.
B. Biểu đồ cột.

C. Biểu đồ cột kép.
D. Biểu đồ đoạn thẳng.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Khi muốn so sánh hai tập dữ liệu khác nhau ta nên dùng biểu đồ cột kép.

Câu 11. Bạn Minh muốn lập biểu đồ về tỉ lệ số học sinh của lớp 8A xếp loại học lực Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt ở cuối học kì I. Hỏi bạn Minh nên sử dụng biểu đồ nào sau đây?

A. Biểu đồ tranh.
B. Biểu đồ cột.

C. Biểu đồ hình quạt tròn.
D. Biểu đồ đoạn thẳng.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Khi muốn lập biểu đồ về tỉ lệ, ta nên dùng biểu đồ hình quạt tròn.
Câu 12. Lựa chọn biểu đồ tranh khi muốn 

A. so sánh trực quan từng cặp số liệu của hai bộ dữ liệu cùng loại.

B. biểu thị tỉ lệ phần trăm của từng loại số liệu so với tổng thể.

C. biểu diễn sự thay đổi số liệu của một đối tượng theo thời gian.

D. biểu diễn số lượng các loại đối tượng khác nhau, tạo sự lôi cuốn, thu hút bằng hình ảnh.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Lựa chọn biểu đồ tranh khi muốn biểu diễn số lượng các loại đối tượng khác nhau, tạo sự lôi cuốn, thu hút bằng hình ảnh.

Câu 13. Dùng loại biểu đồ nào để biểu diễn dữ liệu trong bảng thống kê sau đây là phù hợp nhất?

	Xếp loại học lực cuối học kì I của học sinh khối 8

Trường Trung học cơ sở Kim Đồng

	Loại học lực
	Số học sinh

	Tốt
	37

	Khá
	140

	Đạt
	53

	Chưa đạt
	10


A. Biểu đồ tranh.
B. Biểu đồ đoạn thẳng.

C. Biểu đồ hình quạt tròn.
D. Biểu đồ cột. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Để biểu diễn dữ liệu trong bảng thống kê đã cho, ta nên dùng biểu đồ cột là phù hợp nhất.

Câu 14. Để biểu diễn sự thay đổi sĩ số của các lớp trong một khối ở cuối năm so với đầu năm học, ta nên chọn loại biểu đồ nào sau đây?

A. Biểu đồ tranh.
B. Biểu đồ cột.

C. Biểu đồ cột kép.
D. Biểu đồ đoạn thẳng.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Để biểu diễn sự thay đổi sĩ số của các lớp trong một khối ở cuối năm so với đầu năm học, ta nên chọn biểu đồ cột kép.

Câu 15. Quan sát biểu đồ sau:
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Sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam sang Italy gấp mấy lần sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam sang Ba Lan?

A. 
[image: image405.wmf]7,8

 lần.
B. 7 lần. 
C. 
[image: image406.wmf]8,7

 lần.
D. 8 lần.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam sang Italy chiếm 
[image: image407.wmf]39%.

 Sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam sang Ba Lan là 
[image: image408.wmf]5%.


Vậy sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam sang Italy gấp 
[image: image409.wmf]39%

7,8

5%

=

 lần sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam sang Ba Lan.

Câu 16. Quan sát biểu đồ sau:
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(Nguồn: Tổng cục thống kê)

Trong giai đoạn 2017 – 2019:

A. Số doanh nghiệp thành lập mới và giải thể đều giảm.

B. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng nhanh hơn số doanh nghiệp giải thể.

C. Số doanh nghiệp giải thể tăng nhanh hơn số doanh nghiệp thành lập mới.

D. Số doanh nghiệp thành lập mới giảm, số doanh nghiệp giải thể tăng.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Quan sát biểu đồ đoạn thẳng đã cho, ta thấy:

⦁ Số doanh nghiệp thành lập mới và giải thể đều tăng. Do đó cả A, D đều sai.

⦁ Quan sát độ dốc của đường biểu diễn, ta thấy đường biểu diễn số doanh nghiệp thành lập mới dốc hơn đường biểu diễn số doanh nghiệp giải thể nên số doanh nghiệp thành lập mới tăng nhanh hơn số doanh nghiệp giải thể.

Vậy ta chọn phương án B.

Câu 17. Quan sát biểu đồ sau:
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(Nguồn : Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Ngày nào sau đây chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất trong tuần của TP. Hồ Chí Minh là 
[image: image412.wmf]9C?

°


A. Thứ Năm. 
B. Thứ Bảy. 
C. Chủ nhật.
D. Thứ Hai.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Thứ Hai có chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất là 
[image: image413.wmf]33C23C10C.

°-°=°


Thứ Năm có chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất là 
[image: image414.wmf]32C23C9C.

°-°=°


Thứ Bảy có chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất là 
[image: image415.wmf]32C22C10C.

°-°=°


Chủ nhật có chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất là 
[image: image416.wmf]32C22C10C.

°-°=°


Vậy ta chọn phương án A. 

Câu 18. Biểu đồ dưới đây thể hiện số sách trong thư viện của một lớp. 
	Môn học
	Số sách

	Toán
	[image: image417.png]


[image: image418.png]


[image: image419.png]


[image: image420.png]


[image: image421.png]


[image: image422.png]


[image: image423.png]




	Ngữ văn
	[image: image424.png]


[image: image425.png]


[image: image426.png]


[image: image427.png]




	Tin học
	[image: image428.png]


[image: image429.png]




	Lịch sử và Địa lí
	[image: image430.png]


[image: image431.png]




	Khoa học tự nhiên
	[image: image432.png]


[image: image433.png]


[image: image434.png]


[image: image435.png]


[image: image436.png]


[image: image437.png]




	[image: image438.png]


: 2 quyển sách


Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Số sách Toán trong thư viện là 7 quyển.

B. Số sách Ngữ Văn nhiều hơn số sách Tin học là 2 quyển.

C. Tổng số sách trong thư viện là 21 quyển.

D. Số sách Khoa học tự nhiên nhiều hơn số sách Lịch sử và Địa lí là 8 quyển.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Số sách Toán trong thư viện là 
[image: image439.wmf]7214

×=

 (quyển).

Tương tự, số sách Ngữ văn, Tin học, Lịch sử và Địa lí, Khoa học tự nhiên trong thư viện lần lượt là 
[image: image440.wmf]8

 quyển, 
[image: image441.wmf]4

 quyển, 
[image: image442.wmf]4

 quyển, 
[image: image443.wmf]12

 quyển.

Sách Ngữ văn nhiều hơn sách Tin học là 
[image: image444.wmf]844

-=

 (quyển).

Tổng số sách trong thư viện là 
[image: image445.wmf]148441242

++++=

 (quyển).

Sách Khoa học tự nhiên nhiều hơn số sách Lịch sử và Địa lí là 
[image: image446.wmf]1248

-=

 (quyển).

Vậy ta chọn phương án D. 

Câu 19. Biểu đồ dưới đây biểu diễn số lượng học sinh của một lớp chọn loại nước uống trong đợt liên hoan cuối năm. Biết mỗi học sinh chỉ chọn một loại nước uống và tất cả học sinh của lớp đều tham gia bình chọn. 
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Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Lớp có 36 học sinh.

B. Loại nước được yêu thích nhất trong lớp là nước cam.

C. Số học sinh chọn nước dừa nhiều hơn số học sinh chọn nước mía.

D. Tổng số học sinh chọn nước dừa và nước mía ít hơn số học sinh chọn nước cam.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Số học sinh của lớp đó là: 
[image: image448.wmf]12811536

+++=

 (học sinh).

Loại nước được yêu thích nhất trong lớp là nước cam, với 12 học sinh lựa chọn.

Số học sinh chọn nước dừa nhiều hơn số học sinh chọn nước mía là 
[image: image449.wmf]853

-=

 (học sinh).

Tổng số học sinh chọn nước dừa và nước mía là: 
[image: image450.wmf]8513

+=

 (học sinh), nhiều hơn số học sinh chọn nước cam. Do đó khẳng định D là sai.

Vậy ta chọn phương án D.

Câu 20. Biểu đồ dưới đây biểu diễn tỉ lệ hoa quả bán được trong một ngày của một cửa hàng. Biết ngày hôm đó cửa hàng bán được 
[image: image451.wmf]150

 kg hoa quả. 
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Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Cửa hàng bán được 
[image: image453.wmf]30

 kg táo.

B. Khối lượng nhãn bán được nhiều hơn khối lượng nho bán được là 30 kg.

C. Cửa hàng bán được tổng cộng 
[image: image454.wmf]45

 kg lê và nho.

D. Khối lượng nhãn bán được là 
[image: image455.wmf]40

 kg.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Cửa hàng bán được số kg táo là: 
[image: image456.wmf]15030%45

×=

 (kg).

Tương tự, ta tính được khối lượng lê, nhãn, nho cửa hàng bán được lần lượt là: 
[image: image457.wmf]30

 kg; 
[image: image458.wmf]60

 kg; 
[image: image459.wmf]15

 kg.

Khối lượng nhãn bán được nhiều hơn khối lượng nho là 
[image: image460.wmf]501545

-=

 (kg).

Cửa hàng bán được tổng cộng 
[image: image461.wmf]301545

+=

 kg lê và nho.

Vậy ta chọn phương án C.

Câu 21. Một công ty kinh doanh vật liệu xây dựng có bốn kho hàng có 50 tấn hàng. Kế toán của công ty lập biểu đồ cột kép ở hình bên biểu diễn số lượng vật liệu đã xuất

bán và số lượng vật liệu còn tồn lại trong mỗi kho sau tuần lễ kinh doanh đầu tiên. 
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Kế toán đã ghi nhầm số liệu của một kho trong biểu đồ cột kép đó. Theo em, kế toán đã ghi nhầm số liệu ở kho nào?

A. Kho 1.
B. Kho 2 và kho 4.

C. Kho 1 và kho 3.
D. Kho 4.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Kế toán đã ghi nhầm số liệu của kho 4 trong biểu đồ cột kép đó. Vì tổng khối lượng ở kho 4 theo biểu đồ là 
[image: image463.wmf]301545

+=

 (tấn) 
[image: image464.wmf]50

<

 tấn.
Sử dụng biểu đồ dưới đây để trả lời các câu hỏi Câu 22, Câu 23.

Biểu đồ dưới đây biểu diễn doanh thu du lịch lữ hành theo giá hiện hành tại Đà Nẵng qua các năm 2019, 2020, 2021, 2022 (sơ bộ): 
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(Nguồn: Tổng cục thống kê)

Câu 22. Doanh thu du lịch lữ hành theo giá hiện hành tại Đà Nẵng năm 2021 là

A. 
[image: image466.wmf]1 905,6

 tỉ đồng.
B. 
[image: image467.wmf]2 113,3

 tỉ đồng.
C. 
[image: image468.wmf]563,8

 tỉ đồng.
D. 
[image: image469.wmf]635,71

 tỉ đồng.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Doanh thu du lịch lữ hành theo giá hiện hành tại Đà Nẵng năm 2021 là 
[image: image470.wmf]635,71

 tỉ đồng.

Câu 23. So với năm 2020, năm 2022 (số liệu sơ bộ) tăng khoảng bao nhiêu phần trăm (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

A. 25%.
B. 125%.
C. 302%.
D. 402%.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

So với năm 2020, năm 2022 (số liệu sơ bộ) tăng khoảng 


[image: image471.wmf]2267,09563,8

100%302%.

563,8

-

×»


Sử dụng nội dung sau để trả lời các câu hỏi Câu 24, Câu 25 và Câu 26.

Một hộp chứa 6 tấm thẻ như nhau được đánh số từ 3 đến 8. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ hộp.

Câu 24. Có bao nhiêu kết quả có thể?

A. 3.
B. 5.
C. 6.
 D. 8.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Trong hộp có 6 tấm thẻ nên khi rút ngẫu nhiên một tấm từ hộp thì có 6 kết quả có thể xảy ra.

Câu 25. Có bao nhiêu kết quả thuận lợi của biến cố “Rút được tấm thẻ đánh số chẵn”?

A. 3.
B. 5.
C. 6.
 D. 8.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Trong 6 số từ 3 đến 8, có 3 số chẵn là: 
[image: image472.wmf]4;6;8.


Vậy có 3 kết quả thuận lợi của biến cố “Rút được tấm thẻ đánh số chẵn”.

Câu 26. Có bao nhiêu kết quả thuận lợi của biến cố “Rút được tấm thẻ đánh số chia hết cho 3”?

A. 1.
B. 2.
C. 3.
 D. 4.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Trong 6 số từ 3 đến 8, có 2 số chia hết cho 3 là: 
[image: image473.wmf]3;6.


Vậy có 2 kết quả thuận lợi của biến cố “Rút được tấm thẻ đánh số chia hết cho 3”.

Sử dụng nội dung sau để trả lời các câu hỏi Câu 27, Câu 28 và Câu 29.

Tổ Cường có 13 bạn, gồm có 8 bạn nam và 5 bạn nữ, trong đó có 3 bạn nam và 1 bạn nữ tham gia vào câu lạc bộ thể thao. Chọn ngẫu nhiên 1 bạn từ tổ.

Câu 27. Xác suất của biến cố “Bạn được chọn có tham gia câu lạc bộ thể thao” là

A. 
[image: image474.wmf]4

.

13


B. 
[image: image475.wmf]5

.

13


C. 
[image: image476.wmf]8

.

13


D. 
[image: image477.wmf]1

.

13


Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Tổ Cường có 3 bạn nam và 1 bạn nữ tham gia vào câu lạc bộ thể thao, nên xác suất của biến cố “Bạn được chọn có tham gia câu lạc bộ thể thao” là 
[image: image478.wmf]314

.

1313

+

=


Câu 28. Xác suất của biến cố “Bạn được chọn là bạn nữ tham gia vào câu lạc bộ thể thao” là

A. 
[image: image479.wmf]4

.

13


B. 
[image: image480.wmf]5

.

13


C. 
[image: image481.wmf]8

.

13


D. 
[image: image482.wmf]1

.

13


Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Tổ Cường có 1 bạn nữ tham gia vào câu lạc bộ thể thao, nên xác suất của biến cố “Bạn được chọn là bạn nữ tham gia vào câu lạc bộ thể thao” là 
[image: image483.wmf]1

.

13


Câu 29. Xác suất của biến cố “Bạn được chọn là bạn nam không tham gia câu lạc bộ thể thao” là

A. 
[image: image484.wmf]4

.

13


B. 
[image: image485.wmf]5

.

13


C. 
[image: image486.wmf]8

.

13


D. 
[image: image487.wmf]1

.

13


Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Tổ Cường có 8 bạn nam, trong đó có 3 bạn nam tham gia vào câu lạc bộ thể thao. Khi đó có 
[image: image488.wmf]835

-=

 bạn nam không tham gia câu lạc bộ thể thao. 

Vậy xác suất của biến cố “Bạn được chọn là bạn nam không tham gia câu lạc bộ thể thao” là 
[image: image489.wmf]5

.

13


Sử dụng nội dung sau để trả lời các câu hỏi Câu 30 và Câu 31.

Phỏng vấn 200 bạn sinh viên về một quyển sách thì có 40 bạn sinh viên thích quyển sách này. 

Câu 30. Xác suất thực nghiệm của biến cố “Một bạn sinh viên thích quyển sách” là

A. 
[image: image490.wmf]20%.


B. 
[image: image491.wmf]30%.


C. 
[image: image492.wmf]15%.


D. 
[image: image493.wmf]40%.


Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Trong 200 bạn, có 40 bạn sinh viên thích quyển sách, do đó xác suất thực nghiệm của biến cố “Một bạn sinh viên thích quyển sách” là 
[image: image494.wmf]40

100%20%.

200

×=


Câu 31. Phỏng vấn ngẫu nhiên thêm 60 bạn sinh viên. Dự đoán trong 60 bạn sinh viên được phỏng vấn, số sinh viên thích quyển sách là

A. 20.
B. 12. 
C. 15. 
D. 10.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Theo kết quả của Câu 30, xác suất thực nghiệm của biến cố “Một bạn sinh viên thích quyển sách” là 
[image: image495.wmf]20%.

 Khi đó, trong 60 bạn, dự đoán có 
[image: image496.wmf]6020%12

×=

 bạn thích quyển sách.

Sử dụng bảng thống kê sau để trả lời các câu hỏi từ Câu 32 đến Câu 25.
Hai bạn Dũng và Nam chơi 1 ván oẳn tù tì gồm 10 lần theo luật chơi: Búa (B) thắng Kéo (K); Kéo (K) thắng Lá (L), Lá (L) thắng Búa (B) và hòa nhau nếu cùng loại.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Sau đây là kết quả của mỗi ván chơi:

	Lần thứ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Dũng
	L
	B
	B
	K
	L
	B
	K
	B
	K
	K

	Nam
	B
	K
	L
	L
	K
	B
	L
	K
	L
	B


Câu 32. Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Dũng ra búa” là
A. 
[image: image498.wmf]3

10

.
B. 
[image: image499.wmf]1

2

.
C. 
[image: image500.wmf]2

5

.
D. 
[image: image501.wmf]1

5

.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Dũng ra búa tất cả 4 lần trong 10 ván chơi nên xác suất thực nghiệm của sự kiện “Dũng ra búa” là 
[image: image502.wmf]42

.

105

=


Câu 33. Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Dũng thắng” là
A. 
[image: image503.wmf]3

10

.
B. 
[image: image504.wmf]3

5

.
C. 
[image: image505.wmf]2

5

.
D. 
[image: image506.wmf]1

2

.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Ta có bảng thống kê sau:

	Lần thứ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Dũng
	L
	B
	B
	K
	L
	B
	K
	B
	K
	K

	Nam
	B
	K
	L
	L
	K
	B
	L
	K
	L
	B

	Kết quả ván chơi
	Dũng thắng
	Dũng thắng
	Nam thắng
	Dũng thắng
	Nam thắng
	Hòa
	Dũng thắng
	Dũng thắng
	Dũng thắng
	Nam thắng


Trong 10 ván chơi, Dũng thắng 6 lần nên xác suất thực nghiệm của sự kiện “Dũng thắng” là 
[image: image507.wmf]63

.

105

=


Câu 34. Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Dũng và Nam hòa nhau” là
A. 
[image: image508.wmf]4

5

.
B. 
[image: image509.wmf]1

2

.
C. 
[image: image510.wmf]1

10

.
D. 
[image: image511.wmf]2

5

.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Trong 10 ván chơi, chỉ có 1 lần Dũng và Nam hòa nhau nên xác suất thực nghiệm của sự kiện “Dũng và Nam hòa nhau” là 
[image: image512.wmf]1

.

10


Câu 35. Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Nam không thua Dũng” là
A. 
[image: image513.wmf]4

5

.
B. 
[image: image514.wmf]1

2

.
C. 
[image: image515.wmf]1

10

.
D. 
[image: image516.wmf]2

5

.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Nam không thua Dũng tức là Nam thắng Dũng hoặc Nam hòa Dũng. 

Trong 10 ván chơi, có 3 lần Nam thắng và 1 lần hòa nhau nên xác suất thực nghiệm của sự kiện “Nam không thua Dũng” là 
[image: image517.wmf]3142

.

10105

+

==


Câu 36. Cho điểm 
[image: image518.wmf]M

 thuộc đoạn thẳng 
[image: image519.wmf],

AB

 thỏa mãn 
[image: image520.wmf]3

.

8

AM

MB

=

 Tỉ số 
[image: image521.wmf]AM

AB

 là

A. 
[image: image522.wmf]5

.

8


B. 
[image: image523.wmf]5

.

11


C. 
[image: image524.wmf]3

.

11


D. 
[image: image525.wmf]8

.

11


Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

[image: image526.emf]A B

M


Theo tính chất tỉ lệ thức ta có từ 
[image: image527.wmf]3

,

8

AM

MB

=

 suy ra 
[image: image528.wmf]3

38

AM

AMMB

=

++

 hay 
[image: image529.wmf]3

.

11

AM

AB

=


	Câu 37. Cho hình bên, trong đó 
[image: image530.wmf]//,

DEBC

 
[image: image531.wmf]12 cm,

AD

=

 
[image: image532.wmf]18 cm

DB

=

 và 
[image: image533.wmf]30 cm.

CE

=

 Độ dài 
[image: image534.wmf]AC

 là

A. 
[image: image535.wmf]20 cm.


B. 
[image: image536.wmf]18

 cm.

25


C. 
[image: image537.wmf]50 cm.


D. 
[image: image538.wmf]45 cm.


	[image: image539.emf]C

B

E

D

A




Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Xét 
[image: image540.wmf]ABC

D

 có 
[image: image541.wmf]//,

DEBC

 theo định lí Thalès ta có: 
[image: image542.wmf].

ADAE

DBEC

=


Từ đó, theo tính chất tỉ lệ thức ta có 
[image: image543.wmf]ADDBAEEC

DBEC

++

=

 hay 
[image: image544.wmf]ADDBAC

DBEC

+

=


Suy ra 
[image: image545.wmf]1218

,

1830

AC

+

=

 nên 
[image: image546.wmf]3030

50 cm.

18

AC

×

==


	Câu 38. Cho hình bên. Tỉ lệ thức nào sau đây là đúng?

A. 
[image: image547.wmf].

BDBE

ADBC

=


B. 
[image: image548.wmf].

BDBE

ADEC

=


C. 
[image: image549.wmf].

DEBC

ACBE

=


D. 
[image: image550.wmf].

ADBC

ABEC

=


	[image: image551.emf]E

D

C

B

A




Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Vì 
[image: image552.wmf]DEAB

^

 và 
[image: image553.wmf]ACAB

^

 nên 
[image: image554.wmf]//.

DEAC

 

Xét 
[image: image555.wmf]ABC

D

 có 
[image: image556.wmf]//,

DEAC

 theo định lí Thalès ta có: 
[image: image557.wmf].

BDBE

ADEC

=


	Câu 39. Cho hình bên, biết 
[image: image558.wmf]//.

DEAC

 Giá trị của 
[image: image559.wmf]x

 (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai) là

A. 
[image: image560.wmf]7,15 cm.

x

»


B. 
[image: image561.wmf]7,10 cm.

x

»


C. 
[image: image562.wmf]7,14 cm.

x

»


D. 
[image: image563.wmf]7,142 cm.

x

»


	[image: image564.emf]2 cm

5 cm

10 cm

A

B

C

D

E




Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Xét 
[image: image565.wmf]ABC

D

 có 
[image: image566.wmf]//,

DEAC

 theo hệ quả định lí Thalès ta có: 
[image: image567.wmf].

BDDE

BAAC

=


Suy ra 
[image: image568.wmf]5

,

5210

DE

=

+

 do đó 
[image: image569.wmf]51050

7,14 cm.

77

DE

×

==»


	Câu 40. Cho hình bên, biết 
[image: image570.wmf]//.

MNIK

 Giá trị của 
[image: image571.wmf]x

 là

A. 
[image: image572.wmf]4,2 cm.

x

=


B. 
[image: image573.wmf]2,5 cm.

x

=


C. 
[image: image574.wmf]7 cm.

x

=


D. 
[image: image575.wmf]5,25 cm.

x

=


	[image: image576.emf]K

N

I

M

H

12 cm

7 cm

x

3 cm




Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Xét 
[image: image577.wmf]HIK

D

 có 
[image: image578.wmf]//,

MNIK

 theo định lí Thalès ta có: 
[image: image579.wmf].

MHNH

MINK

=


Suy ra 
[image: image580.wmf]7

,

3127

x

=

-

 do đó 
[image: image581.wmf]37

4,2 cm.

5

x

×

==


	Câu 41. Cho hình bên. Tỉ số 
[image: image582.wmf]x

y

 bằng

A. 
[image: image583.wmf]7

.

15


B. 
[image: image584.wmf]1

.

7


C. 
[image: image585.wmf]15

.

7


D. 
[image: image586.wmf]1

.

15


	[image: image587.emf]y

x

7,5

3,5

C

D

B

A




Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Xét 
[image: image588.wmf]ABC

D

 có 
[image: image589.wmf]AD

 là tia phân giác 
[image: image590.wmf]·

BAC

 (do 
[image: image591.wmf]·

·

)

BADCAD

=

 nên ta có: 


[image: image592.wmf]3,57

7,515

DBAB

DCAC

===

 (tính chất đường phân giác).

	Câu 42. Cho hình thang 
[image: image593.wmf]ABCD

 
[image: image594.wmf](

)

//

ABCD

 có 
[image: image595.wmf]15 cm.

BC

=

 Điểm 
[image: image596.wmf]E

 thuộc cạnh 
[image: image597.wmf]AD

 sao cho 
[image: image598.wmf]1

.

3

AE

AD

=

 Đường thẳng 
[image: image599.wmf]//

EFCD

 
[image: image600.wmf](

)

FBC

Î

 (hình vẽ). Độ dài 
[image: image601.wmf]BF

 là

A. 
[image: image602.wmf]15 cm.


B. 
[image: image603.wmf]5 cm.


C. 
[image: image604.wmf]10 cm.


D. 
[image: image605.wmf]7 cm.


	[image: image606.emf]I

E

D C

F

B

A




Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Ta có 
[image: image607.wmf]//,

EFCD

 mà 
[image: image608.wmf]//

ABCD

 nên 
[image: image609.wmf]////.

EFABCD


Xét 
[image: image610.wmf]ADC

D

 có 
[image: image611.wmf]//,

EIDC

 theo tính chất tia phân giác của một góc ta có 
[image: image612.wmf].

AEAI

EDIC

=


Xét 
[image: image613.wmf]ABC

D

 có 
[image: image614.wmf]//,

IFAB

 theo tính chất tia phân giác của một góc ta có 
[image: image615.wmf].

AIBF

ICFC

=


Suy ra 
[image: image616.wmf],

AEBF

EDFC

=

 theo tính chất tỉ lệ thức ta có: 
[image: image617.wmf].

AEBF

AEEDBFFC

=

++


Hay 
[image: image618.wmf],

AEBF

ADBC

=

 do đó 
[image: image619.wmf]1

,

3

BFAE

BCAD

==

 suy ra 
[image: image620.wmf]15

5 cm.

33

BC

BF

===


Câu 43. Cho 
[image: image621.wmf],

ABC

D

 
[image: image622.wmf],

IK

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image623.wmf]AB

 và 
[image: image624.wmf].

AC

 Biết 
[image: image625.wmf]8 cm.

BC

=

 Độ dài 
[image: image626.wmf]IK

 là

A. 
[image: image627.wmf]4 cm.


B. 
[image: image628.wmf]4,5 cm.


C. 
[image: image629.wmf]3,5 cm.


D. 
[image: image630.wmf]14 cm.


	Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Xét 
[image: image631.wmf]ABC

D

 có 
[image: image632.wmf],

IK

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image633.wmf]AB

 và 
[image: image634.wmf]AC

 nên 
[image: image635.wmf]IK

 là đường trung bình của tam giác, do đó 
[image: image636.wmf]1

,

2

IK

BC

=

 suy ra 
[image: image637.wmf]8

4 cm.

22

BC

IK

===


	[image: image638.emf]8 cm

K

I

C B

A




Câu 44. Cho 
[image: image639.wmf]ABC

D

 đều cạnh 
[image: image640.wmf]3 cm.

 Gọi 
[image: image641.wmf],

MN

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image642.wmf]AB

 và 
[image: image643.wmf].

AC

 Chu vi của tứ giác 
[image: image644.wmf]MNCB

 là

A. 
[image: image645.wmf]8 cm.


B. 
[image: image646.wmf]7,5 cm.


C. 
[image: image647.wmf]6 cm.


D. 
[image: image648.wmf]7 cm.


	Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Vì 
[image: image649.wmf]ABC

D

 đều cạnh 
[image: image650.wmf]3 cm

 nên 
[image: image651.wmf]3 cm.

ACBCCA

===


Xét 
[image: image652.wmf]ABC

D

 có 
[image: image653.wmf],

MN

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image654.wmf]AB

 và 
[image: image655.wmf]AC

 nên 
[image: image656.wmf]MN

 là đường 
	[image: image657.emf]N M

C B

A

3 cm




trung bình của tam giác, do đó 
[image: image658.wmf]1

,

2

MN

BC

=

 suy ra 
[image: image659.wmf]3

1,5 cm.

22

BC

MN

===


Vì 
[image: image660.wmf],

MN

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image661.wmf]AB

 và 
[image: image662.wmf]AC

 nên ta có 
[image: image663.wmf]11

,

22

BMABACNC

===

 do đó 
[image: image664.wmf]1,5 cm.

BMNC

==


Vậy chu vi của tứ giác 
[image: image665.wmf]MNCD

 là:


[image: image666.wmf]1,51,531,57,5 (cm).

MNNCBCBM

+++=+++=


Câu 45. Cho tam giác 
[image: image667.wmf].

ABC

 Gọi 
[image: image668.wmf],,

EFP

 theo thứ tự là trung điểm của các cạnh 
[image: image669.wmf],,.

ABBCCA

 Nhận định nào sau đây đúng?

A. 
[image: image670.wmf]EP

 là đường trung bình của 
[image: image671.wmf].

ABC

D


B. 
[image: image672.wmf]1

.

2

EFBC

=


C. Chu vi tam giác 
[image: image673.wmf]ABC

 gấp bốn lần chu vi tam giác 
[image: image674.wmf].

EFP


D. 
[image: image675.wmf]//.

PEEF


	Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Xét 
[image: image676.wmf]ABC

D

 có 
[image: image677.wmf],,

EFP

 theo thứ tự là trung điểm của các cạnh 
[image: image678.wmf],,,

ABBCCA

 do đó 
[image: image679.wmf],,

EFFPPE

 đều là các đường trung bình của tam giác.
	[image: image680.emf]F

A
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Khi đó 
[image: image681.wmf]111

,,.
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Suy ra chu vi tam giác 
[image: image682.wmf]EFP

 là:


[image: image683.wmf](

)

1111

.
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Do đó chu vi tam giác 
[image: image684.wmf]ABC

 gấp hai lần chu vi tam giác 
[image: image685.wmf].

EFP


Vậy trong các khẳng định, chỉ có khẳng định A là đúng.

Câu 46. Cho tam giác 
[image: image686.wmf],

ABC

 các đường trung tuyến 
[image: image687.wmf]BD

 và 
[image: image688.wmf]CE

 cắt nhau tại 
[image: image689.wmf].

G

 Gọi 
[image: image690.wmf],

IK

 theo thứ tự là trung điểm của 
[image: image691.wmf],.

GBGC

 Biết 
[image: image692.wmf]4 cm.

AG

=

 Độ dài các đoạn thẳng 
[image: image693.wmf]EI

 và 
[image: image694.wmf]DK

 lần lượt là 

A. 
[image: image695.wmf]3 cm

 và 
[image: image696.wmf]3 cm.


B. 
[image: image697.wmf]3 cm

 và 
[image: image698.wmf]2 cm.


C. 
[image: image699.wmf]2 cm

 và 
[image: image700.wmf]2 cm.


D. 
[image: image701.wmf]1 cm

 và 
[image: image702.wmf]2 cm.


	Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Xét 
[image: image703.wmf]ABG

D

 có 
[image: image704.wmf],

EI

 lần lượt là trung điểm của các cạnh 
[image: image705.wmf],

ABBG

 nên 
[image: image706.wmf]EI

 là đường trung bình của tam giác, do đó 
[image: image707.wmf]11

42 cm.
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	[image: image708.emf]K
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Tương tự, 
[image: image709.wmf]DK

 là đường trung bình của 
[image: image710.wmf]ACG

D

 nên 
[image: image711.wmf]11

42 cm.

22
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Câu 47. Cho tam giác 
[image: image712.wmf],

ABC

 đường trung tuyến 
[image: image713.wmf].

AM

 Gọi 
[image: image714.wmf]D

 là trung điểm của 
[image: image715.wmf],

AME

 là giao điểm của 
[image: image716.wmf]BD

 và 
[image: image717.wmf],

AC

 
[image: image718.wmf]F

 là trung điểm của 
[image: image719.wmf].

EC

 Biết 
[image: image720.wmf]9 cm,

AC

=

 độ dài đoạn 
[image: image721.wmf]AE

 là

A. 
[image: image722.wmf]4,5 cm.


B. 
[image: image723.wmf]3 cm.


C. 
[image: image724.wmf]2 cm.


D. 
[image: image725.wmf]6 cm.


	Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Xét 
[image: image726.wmf]BCE

D

 có 
[image: image727.wmf],

MF

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image728.wmf],

BCEC

 nên 
[image: image729.wmf]MF

 là đường trung bình của tam giác, do đó 
[image: image730.wmf]//,

MFBE

 hay 
[image: image731.wmf]//.

MFDE


	[image: image732.emf]F
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Xét 
[image: image733.wmf]AMF

D

 có 
[image: image734.wmf]D

 là trung điểm của 
[image: image735.wmf]AM

 và 
[image: image736.wmf]//

DEMF

 nên 
[image: image737.wmf]DE

 là đường trung bình của tam giác, do đó 
[image: image738.wmf]E

 là trung điểm của 
[image: image739.wmf].

AF

 Suy ra 
[image: image740.wmf].

AEEF

=


Mà 
[image: image741.wmf]F

 là trung điểm của 
[image: image742.wmf]EC

 nên 
[image: image743.wmf],

EFFC

=

 do đó 
[image: image744.wmf]AEEFFC

==

 hay 
[image: image745.wmf]11

93 cm.
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Câu 48. Cho tam giác 
[image: image746.wmf],

ABC

 
[image: image747.wmf]AD

 là đường phân giác của 
[image: image748.wmf]·

BAC

 
[image: image749.wmf](

)
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 Tỉ lệ thức nào sau đây đúng?

A. 
[image: image750.wmf].

ABAC

BDBC

=


B. 
[image: image751.wmf].

ADBD

ACDC

=


C. 
[image: image752.wmf].

DBDC

ABAC

=


D. 
[image: image753.wmf].

DBBC

DCAC

=


	Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Xét 
[image: image754.wmf]ABC

D

 có 
[image: image755.wmf]AD

 là đường phân giác của 
[image: image756.wmf]·

BAC

 nên 
[image: image757.wmf]ABDB

ACDC

=

 (tính chất đường phân giác).

Do đó 
[image: image758.wmf]DBDC

ABAC

=

 (tính chất tỉ lệ thức).
	[image: image759.emf]D

C

A

B



	Câu 49. Cho hình bên. Biết rằng các số trên hình có cùng đơn vị đo là 
[image: image760.wmf]cm.

 Giá trị 
[image: image761.wmf]x

 và 
[image: image762.wmf]y

 lần lượt là

A. 
[image: image763.wmf]16 cm

 và 
[image: image764.wmf]12 cm.




B. 
[image: image765.wmf]14 cm

 và 
[image: image766.wmf]14 cm.


C. 
[image: image767.wmf]14,3 cm

 và 
[image: image768.wmf]10,7 cm.




D. 
[image: image769.wmf]12 cm

 và 
[image: image770.wmf]16 cm.


	[image: image771.emf]28
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Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Xét 
[image: image772.wmf]ABC

D

 có 
[image: image773.wmf]AD

 là đường phân giác của 
[image: image774.wmf]·

BAC

 nên 
[image: image775.wmf]ABDB

ACDC

=

 (tính chất đường phân giác). Suy ra 
[image: image776.wmf]DCDB

ACAB

=

 (tính chất tỉ lệ thức).

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: 


[image: image777.wmf]284

.

15205

DCDBDCDBBC
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Suy ra 
[image: image778.wmf]44

1512 cm

55

xDBAB

===×=

 và 
[image: image779.wmf]44

2016 cm.

55

yDCAC

===×=


Câu 50. Cho tam giác 
[image: image780.wmf]ABC

 có 
[image: image781.wmf],

DE

 lần lượt là trung điểm của các cạnh 
[image: image782.wmf],

ABAC

 và 
[image: image783.wmf]4 cm.

DE

=

 Biết đường cao 
[image: image784.wmf]6 cm,

AH

=

 diện tích tam giác 
[image: image785.wmf]ABC

 là

A. 
[image: image786.wmf]2

24 cm.


B. 
[image: image787.wmf]2

48 cm.


C. 
[image: image788.wmf]2

12 cm.


D. 
[image: image789.wmf]2

32 cm.


	Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Xét 
[image: image790.wmf]ABC

D

 có 
[image: image791.wmf],

DE

 lần lượt là trung điểm của cạnh 
[image: image792.wmf]AB

 và 
[image: image793.wmf]AC

 nên 
[image: image794.wmf]DE

 là đường trung bình của 
[image: image795.wmf],

ABC

D

 do đó 
[image: image796.wmf]1

.

2

DEBC

=

 Suy ra 
[image: image797.wmf](

)

2248cm.
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	[image: image798.emf]E
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Vậy diện tích 
[image: image799.wmf]ABC

D

 là: 
[image: image800.wmf](
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B. Bài tập tự luận

1. Một số yếu tố thống kê và xác suất

Dạng 1. Các bài toán về thống kê

Bài 1. Em hãy đề xuất phương pháp thu thập dữ liệu cho các vấn đề sau và cho biết phương pháp thu thập đó là gián tiếp hay trực tiếp:

a) Tên 10 tỉnh/ thành phố có diện tích lớn nhất Việt Nam.

b) Các món ăn được UNESCO công nhận là văn hóa phi vật thể.

c) Loại trái cây yêu thích của học sinh lớp 8A được dùng trong tiệc liên quan cuối năm.

Hướng dẫn giải

a) Phương pháp thu thập dữ liệu đề xuất: thu thập từ nguồn có sẵn như sách, báo, mạng Internet. Đây là phương pháp thu thập gián tiếp.

b) Phương pháp thu thập dữ liệu đề xuất: thu thập từ nguồn có sẵn như sách, báo, mạng Internet. Đây là phương pháp thu thập gián tiếp.

c) Phương pháp thu thập dữ liệu đề xuất: lập phiếu hỏi. Đây là phương pháp thu thập trực tiếp.

Bài 2. Ghép các dữ liệu với loại dữ liệu thích hợp.

	1. Xếp loại mức độ hài lòng của khách hàng: Hài lòng; Khá hài lòng; Chưa hài lòng. 
	a) Số liệu liên tục.

	2. Số nhạc cụ mà năm học sinh trong tổ 1 biết chơi: 
[image: image801.wmf]0;3;2;1;3.


	b) Số liệu rời rạc.

	3. Chiều cao mực nước thủy văn lớn nhất tại sông Tiền trong 5 ngày đầu tháng 8 (đơn vị: mét): 
[image: image802.wmf]1,68;1,75;1,82;1,66;1,62.

 
	c) Dữ liệu không là số, có thể sắp xếp thứ tự.

	4. Năm địa điểm du lịch của Việt Nam mà học sinh lớp 8A thích nhất: Vinpearl Safari (Phú Quốc), Đà Lạt, Bà Nà Hill (Đà Nẵng), Đỉnh Fansipan (Sapa – Lào Cai), Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).
	d) Dữ liệu không là số, không thể sắp xếp thứ tự.


Hướng dẫn giải

1 – c; 2 – b; 3 – a; 4 – d.

Bài 3. 

1) Bạn An muốn thu thập dữ liệu về số các bạn nữ ở tất cả các lớp trong khối 8 của trường.
a) Bạn An có thể thu thập bằng phương pháp nào?
b) Dữ liệu thu được thuộc loại nào?

2) Sau khi thu thập bạn có được bảng thống kê về số học sinh nữ trong từng lớp của khối 8 như bảng dưới đây:
	Lớp
	8A1
	8A2
	8A3
	8A4
	8A5
	8A6
	8A7

	Số học sinh nữ
	
[image: image803.wmf]15


	
[image: image804.wmf]14


	
[image: image805.wmf]25


	
[image: image806.wmf]22


	
[image: image807.wmf]16


	
[image: image808.wmf]28


	
[image: image809.wmf]30




a) Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng thể hiện bảng thống kê trên.

b) Hãy vẽ biểu đồ hình quạt tròn thể hiện bảng thống kê trên.

Hướng dẫn giải
1) a) Bạn An có thể thu thập bằng phương pháp trực tiếp.
    b) Dữ liệu thu được thuộc loại dữ liệu số.
2) a) Biểu đồ đoạn thẳng thể hiện bảng thống kê đã cho như sau:

[image: image810.png]S6 hoc sinh nit
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b) Biểu đồ hình quạt tròn thể hiện bảng thống kê đã cho như sau:


[image: image811.png]Sales
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Bài 4. Một cửa hàng quần áo đưa ra chương trình khuyến mãi giảm giá một số mặt hàng sau: Quần âu giảm giá 
[image: image812.wmf]25%;

 Áo sơ mi giảm 
[image: image813.wmf]35%;

 Áo khoác giảm 
[image: image814.wmf]20%;

 Quần Jean giảm 
[image: image815.wmf]10%.


a) Trong các mặt hàng trên, sản phẩm nào được giảm giá nhiều nhất, ít nhất và với mức giảm giá bao nhiêu phần trăm?

b) Bạn An đã biểu diễn tỉ lệ giảm giá của các mặt hàng trên bằng biều đồ hình quạt tròn. Biểu đồ An sử dụng có phù hợp không?

c) An nên dùng biểu đồ nào để biểu diễn ? Hãy vẽ biểu đồ đó.

d) Mẹ An đã mua 
[image: image816.wmf]2

 chiếc áo sơ mi với giá mỗi chiếc áo sau khi giảm là 
[image: image817.wmf]325000

 đồng và 
[image: image818.wmf]4

 chiếc quần âu. Tổng số tiền mẹ An thanh toán tại quầy là 
[image: image819.wmf]1850000

 đồng. Em hãy tính xem mỗi chiếc áo sơ mi và quần âu nguyên giá sẽ là bao nhiêu tiền.
Hướng dẫn giải

a) Trong các mặt hàng trên, sản phẩm được giảm giá nhiều nhất là áo sơ mi giảm 
[image: image820.wmf]35%,

 sản phẩm được giảm giá ít nhất là quần Jean giảm 
[image: image821.wmf]10%.


b) Bạn An đã biểu diễn tỉ lệ giảm giá của các mặt hàng trên bằng biều đồ hình quạt tròn. Biểu đồ An sử dụng không phù hợp. Vì tỉ lệ phần trăm được giảm ở đây không phải tỉ lệ so với tổng thể.

c) An nên dùng biểu đồ cột để biểu diễn.
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d) Áo sơ mi giảm 
[image: image823.wmf]35%,

 giá sau giảm là 
[image: image824.wmf]325000

 đồng. Do đó mỗi chiếc áo sơ mi nguyên giá sẽ là 
[image: image825.wmf]325000:65%500000

=

 (đồng).

Giá một chiếc quần Âu sau giảm là 
[image: image826.wmf]18500003250002

300000

4

-×

=

 (đồng).

Quần âu giảm giá 
[image: image827.wmf]25%,

 do đó mỗi chiếc quần âu nguyên giá sẽ là


[image: image828.wmf]300000:75%400000

=

 (đồng).

Bài 5. Hình dưới đây thể hiện số lượng học sinh tham gia đăng kí hai Câu lạc bộ cầu lông và cờ vua của trường:
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.

a) Lập bảng thống kê cho biểu đồ trên.

b) Cho biết sự khác nhau về việc tham gia đăng kí hai Câu lạc bộ cầu lông và cờ vua của hai lớp 8A3 và 8A4.

c) Nếu lớp 8A1 có số lượng học sinh tham gia Câu lạc bộ cầu lông chiếm 
[image: image830.wmf]25%

 tổng số học sinh cả lớp. Hãy tính xem lớp 8A1 có bao nhiêu học sinh.

d) Hãy so sánh tổng số học sinh tham gia Câu lạc bộ cầu lông và Câu lạc bộ cờ vua.

Hướng dẫn giải

a) Bảng thống kê:

	Lớp

Câu lạc bộ
	8A1
	8A2
	8A3
	8A4

	Cầu lông
	10
	8
	5
	12

	Cờ vua
	12
	14
	14
	10


b) Lớp 8A3 đăng kí tham gia cầu lông ít hơn lớp 8A4 (ít hơn 
[image: image831.wmf]3

 bạn) và đăng kí tham gia cờ vua nhiều hơn lớp lớp 8A4 (nhiều hơn 2 bạn).

c) Vì số lượng tham gia Câu lạc bộ cầu lông của lớp 8A1 chiếm 
[image: image832.wmf]25%

 tổng số học sinh cả lớp nên số học sinh của lớp 8A1 là: 
[image: image833.wmf]10:25%40

=

 (học sinh).

d) Tổng số học sinh tham gia Câu lạc bộ cầu lông là: 
[image: image834.wmf]10851235

+++=

 (học sinh).

Tổng số học sinh tham gia Câu lạc bộ cờ vua là: 
[image: image835.wmf]1214141050

+++=

 (học sinh).

Vậy tổng số học sinh tham gia Câu lạc bộ cầu lông ít hơn tổng số học sinh tham gia Câu lạc bộ cờ vua.

Bài 6. Cho hai biểu đồ dưới đây:
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a) Dữ liệu biểu diễn trên hai biểu đồ có như nhau không? Nếu có hãy lập bảng thống kê cho dữ liệu đó.

b) Có thể căn cứ vào độ dốc trên hai đường gấp khúc trên hai biểu đồ để đánh giá về tốc độ doanh thu trong 5 năm của các dữ liệu được biểu diễn không? Tại sao?

Hướng dẫn giải

a) Dữ liệu biểu diễn trên hai biểu đồ là như nhau.

Ta có bảng thông kê sau:

	Năm
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Doanh thu (tỉ đồng)
	30
	32
	32
	34
	40


b) Không thể căn cứ và độ dốc để đánh giá về tốc độ doanh thu trong trong 5 năm của các dữ liệu được biểu diễn. Vì độ dốc của biểu đồ phụ thuộc vào việc chọn đơn vị của trục đứng.

Bài 7. Biểu đồ hình quạt tròn ở hình bên biểu diễn tỉ lệ các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng như: Phân bón, Nước tưới, Giống, Kiểm soát dịch hại, Kiểm soát cỏ dại, Yếu tố khác.
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a) Cho biết yếu tố nào ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng nhiều nhất?

b) Trong các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây thì yếu tố kiểm soát dịch hại gấp mấy lần yếu tố khác?

c) Vấn đề tưới nước cho cây cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng. Em hãy đề xuất một vài biện pháp khắc phục tình trạng trên để làm giảm thiệt hại trong việc trồng trọt.

Hướng dẫn giải

a) Yếu tố Phân bón (chiếm 
[image: image839.wmf]34%)

 ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng nhiều nhất.

b) Trong các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây thì yếu tố kiểm soát dịch hại gấp số lần yếu tố khác là: 
[image: image840.wmf]12%

3

4%

=

 (lần).

c) Một vài biện pháp khắc phục tình trạng vấn đề tưới nước để làm giảm thiệt hại trong việc trồng trọt: khoan thêm giếng, lắp đặt thêm ống dẫn nước từ các hồ chứa, xây dựng phương án tưới cho phù hợp với từng loại cây trồng, áp dụng phương pháp tưới tiết kiệm nước theo hình thức khô – nước xen kẽ, chỉ vô nước giai đoạn bón phân.

Bài 8. Biểu đồ đoạn thẳng ở hình bên dưới thống kê số lượng gia cầm ở TP. HCM và Kon Tum qua các năm 2015, 2018, 2019, 2020. (Nguồn: Niêm giám thống kê năm 2021).
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a) Hãy hoàn thành biểu đồ cột kép ở hình bên dưới để nhận được biểu đồ biểu diễn dữ liệu trong biểu đồ đoạn thẳng ở hình trên.
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b) TP. HCM và Kon Tum trong năm 2020 lượng gia cầm ở đâu nhiều nhất? Nhiều nhất là bao nhiêu nghìn con?

c) Một bài báo đã nêu ra nhận định “Tổng số lượng gia cầm ở Kon Tum trong năm 
[image: image843.wmf]2015,



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image844.wmf]2018, 2019, 2020

 là 
[image: image845.wmf]2023

 nghìn con và so với năm 
[image: image846.wmf]2018

 số lượng gia cầm ở TP. HCM tăng 
[image: image847.wmf]80%

 so với số lượng gia cầm ở Kon Tum”. Em hãy cho biết nhận định trên bài báo có chính xác không?

d) Em hãy đề xuất một vài giải pháp để tăng số lượng gia cầm ở Kon Tum trong những năm tới để đạt hiệu quả trong chăn nuôi.

Hướng dẫn giải

a) Ta hoàn thành được biểu đồ cột kép biểu diễn dữ liệu trong biểu đồ đoạn thẳng như sau:
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b) Trong năm 2020 lượng gia cầm ở Kon Tum nhiều nhất, là 1698 nghìn con.

c) Tổng số lượng gia cầm ở Kon Tum trong năm 
[image: image849.wmf]2015,



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image850.wmf]2018, 2019, 2020

 là: 


[image: image851.wmf]8531431160816985590

+++=

 (nghìn con).

Trong năm 2018, số lượng gia cầm ở TP. HCM 
[image: image852.wmf](

375

 nghìn con) ít hơn so với số lượng gia cầm ở Kon Tum 
[image: image853.wmf](

1 431

 nghìn con) nên nhận định trên bài báo không chính xác.

d) Một vài giải pháp để tăng số lượng gia cầm ở Kon Tum trong những năm tới để đạt hiệu quả trong chăn nuôi:

⦁ Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chăm sóc tốt đàn gia cầm hiện có;

⦁ Mạnh dạn đầu tư phát triển quy mô chăn nuôi, đa dạng các loại gia cầm;

⦁ Chú trọng việc lai tạo và cải thiện giống gia cầm địa phương;

⦁ Thường xuyên thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng; …

Bài 9. Thống kê tổng số giờ nắng của các tháng trong năm 2022 tại trạm quan trắc Nam Định từ tháng 1 đến tháng 12 lần lượt là: 
[image: image854.wmf]34,4; 27,5; 49,4; 108,2; 88,8; 186,6; 19

0,7;



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image855.wmf]151,7; 133,2; 165,0; 126,2; 102,1

 (đơn vị: giờ) (Nguồn: Tổng cục thống kê).

a) Lập bảng số liệu thống kê số giờ nắng của các tháng trong năm 2022 tại trạm quan trắc Nam Định theo mẫu sau:

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Tổng số giờ nắng (h)
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?


b) Hãy hoàn thành biểu đồ hình bên dưới để nhận được biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn tổng số giờ nắng của các tháng trong năm 2022 tại trạm quan trắc Nam Định.


[image: image856.png]Téng s6
&g ang ()
180
160
140
120
100

80
60
40
20

0

NS s A SR
¥ E SO

&‘b‘&&‘&’o @ e




c) Tổng số giờ nắng tại trạm quan trắc Nam Định trong tháng nào cao nhất? Thấp nhất?

d) Hãy nhận xét về sự thay đổi số giờ nắng của các tháng trong năm 2022 tại trạm quan trắc Nam Định trong các khoảng thời gian: tháng 1 – tháng 2; tháng 2 – tháng 3; tháng 3 – tháng 4; tháng 4 – tháng 5; tháng 5 – tháng 6; tháng 6 – tháng 7; tháng 7 – tháng 8; tháng 8 – tháng 9; tháng 9 – tháng 10; tháng 10 – tháng 11; tháng 11 – tháng 12.

e) Một bài báo có nêu thông tin: “So với tháng 9, tổng số giờ nắng tại trạm quan trắc Nam Định trong tháng 10 tăng lên xấp xỉ 34%”. Thông tin của bài báo đó có chính xác không?

Hướng dẫn giải

a) Ta lập bảng số liệu thống kê số giờ nắng của các tháng trong năm 2022 như sau:

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Tổng số giờ nắng (h)
	
[image: image857.wmf]34,4


	
[image: image858.wmf]27,5


	
[image: image859.wmf]49,4


	
[image: image860.wmf]108,2


	
[image: image861.wmf]88,8


	
[image: image862.wmf]186,6


	
[image: image863.wmf]190,7
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[image: image865.wmf]133,2


	
[image: image866.wmf]165,0


	
[image: image867.wmf]126,2


	
[image: image868.wmf]102,1




b) Ta hoàn thành được biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn số giờ nắng của các tháng trong năm 2022 tại trạm quan trắc Nam Định như sau:
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c) Số giờ nắng tại Nam Định trong tháng 7 là cao nhất 
[image: image870.wmf](

)

190,7

h

 và tháng 2 là thấp nhất 
[image: image871.wmf](

)

27,5.

h


d) Số giờ nắng của các tháng trong năm 2022 tại Nam Định giảm trong các khoảng thời gian: tháng 1 – tháng 2; tháng 4 – tháng 5; tháng 7 – tháng 8; tháng 8 – tháng 9; tháng 10 – tháng 11; tháng 11 – tháng 12.

Số giờ nắng của các tháng trong năm 2022 tại Nam Định tăng trong các khoảng thời gian: tháng 2 – tháng 3; tháng 3 – tháng 4; tháng 5 – tháng 6; tháng 6 – tháng 7; tháng 9 – tháng 10.

e) So với tháng 9, số giờ nắng tại Nam Định trong tháng 10 bằng 
[image: image872.wmf]165

100%123,87%.

133,2

×»


Khi đó tháng 10 tăng khoảng 
[image: image873.wmf]123,87%100%23,87%

-=

 so với tháng 9. 

Vậy thông tin của bài báo đó không chính xác.

Dạng 2. Các bài toán về xác suất

Bài 10. Một túi đựng 10 tấm thẻ bài có kích thước giống nhau và được ghi số 
[image: image874.wmf]1;2;3;...;10.

 Hoa rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ trong hộp.

a) Liệt kê các kết quả có thể của hành động trên.

b) Liệt kê các kết quả thuận lợi cho các biến cố:

A: “Rút được tấm thẻ có ghi số lẻ”;

B: “Rút được tấm thẻ có ghi số nguyên tố”;

C: “Rút được tấm thẻ có ghi số chia hết cho 3”.

Hướng dẫn giải

a) Các kết quả có thể của hoạt động đã cho là các tấm thẻ có ghi số 
[image: image875.wmf]1;2;3;...;10.

 Có 10 kết quả có thể.

b) Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là các tấm thẻ ghi số 
[image: image876.wmf]1;3;5;7;9.


Các kết quả thuận lợi cho biến cố B là các tấm thẻ ghi số 
[image: image877.wmf]2;3;5;7.


Các kết quả thuận lợi cho biến cố C là các tấm thẻ ghi số 
[image: image878.wmf]3;6;9.


Bài 11. Một túi đựng bút tô màu của bé Mai có 5 chiếc bút màu vàng, 3 chiếc bút màu cam, 4 chiếc bút màu xanh và 2 chiếc bút màu tím (các chiếc bút có cùng khối lượng và kích thước). Bé Mai lấy ngẫu nhiên một chiếc bút từ trong túi. Tính xác suất của các biến cố sau:

A: “Lấy được chiếc bút màu tím”;

B: “Lấy được chiếc bút màu cam hoặc màu xanh”;

C: “Không lấy được chiếc bút màu vàng”;

D: “Lấy được chiếc bút màu vàng”. 
Hướng dẫn giải

Có 
[image: image879.wmf]534214

+++=

 kết quả có thể xảy ra và các kết quả là đồng khả năng.

Xác suất của biến cố A là 
[image: image880.wmf](
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Xác suất của biến cố B là 
[image: image881.wmf](
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Xác suất của biến cố C là 
[image: image882.wmf](
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Xác suất của biến cố D là 
[image: image883.wmf](
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Bài 12. Bác bảo vệ theo dõi số khách đến cơ quan mỗi ngày trong một tháng. Kết quả thu được như bảng sau:

	Số khách
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Số ngày
	3
	6
	5
	9
	3
	2
	1
	1


a) Gọi A là biến cố “Trong một ngày có từ 3 khách trở lên đến cơ quan”. Hỏi có bao nhiêu ngày biến cố A xảy ra?

b) Tính xác suất thực nghiệm của biến cố A.

c) Hãy ước lượng xác suất của biến cố B: “Trong một ngày có số khách đến cơ quan là số lẻ”.

Hướng dẫn giải

a) Theo bảng thống kê, số ngày có từ 3 khách trở lên đến cơ quan là:


[image: image884.wmf]9321116

++++=

 (ngày).

b) Số ngày bác bảo vệ theo dõi là: 
[image: image885.wmf]3659321130

+++++++=

 (ngày).

Xác suất thực nghiệm của biến cố A là: 
[image: image886.wmf](
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c) Theo bảng thống kê, số ngày có khách đến cơ quan là số lẻ là 
[image: image887.wmf]692118
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 (ngày)

Xác suất thực nghiệm của biến cố B là 
[image: image888.wmf](
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Vậy xác suất của biến cố B được ước lượng là 
[image: image889.wmf]60%.


Bài 13. Một công ty chế biến hạt điều đã thống kê các loại hạt điều thu hoạch được như bảng sau:

	Loại hạt điều
	Loại 1
	Loại 2
	Loại 3

	Khối lượng thu hoạch được
	
[image: image890.wmf]1450


	
[image: image891.wmf]2230


	
[image: image892.wmf]1860




a) Hãy tính xác suất thực nghiệm của các biến cố sau (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ tư):

A: “Hạt điều đạt loại 1”;

B: “Hạt điều đạt loại 2 và loại 3”.

b) Công ty lấy ngẫu nhiêm 100 kg hạt điều chưa phân loại và tiến hành phân loại. Em hãy dự đoán xem có bao nhiêu kilôgam hạt điều loại 1?

Hướng dẫn giải

a) Tổng khối lượng các loại hạt điều thu hoạch được là: 


[image: image893.wmf]1450223018605540

++=

 (kg).

Xác suất thực nghiệm của biến cố A là 
[image: image894.wmf](
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Tổng khối lượng hạt điều loại 2 và loại 3 là: 
[image: image895.wmf]223018604090
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 (kg).

Xác suất thực nghiệm của biến cố B là 
[image: image896.wmf](
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b) Gọi 
[image: image897.wmf]k

 là số kilôgam hạt điều loại 1 trong 
[image: image898.wmf]100

 kg hạt điều sau khi phân loại.

Ta có 
[image: image899.wmf](
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 suy ra 
[image: image900.wmf]0,261710026,1726

k

»×=»

 (kg).

Vậy có khoảng 26 kg hạt điều loại 1 trong 100 kg hạt điều sau khi phân loại.

2. Hình học

Bài 14. Tìm độ dài 
[image: image901.wmf], 

xy

 trong mỗi trường hợp sau:
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Hình 1
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Hình 2
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Hình 3
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Hình 4
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Hình 5
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Hình 6


Hướng dẫn giải

	⦁ Hình 1:

Ta có 
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Tam giác 
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Vậy 
[image: image914.wmf]12

.

5

x

=

 
	[image: image915.emf]MN // AB

7

2

6

x

N

B C

A

M


Hình 1

	⦁ Hình 2:

Ta có: 
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 nên 
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Tam giác 
[image: image919.wmf]MNP

 có 
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 theo định lí Thalès ta có:
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Vậy 
[image: image924.wmf]12.

y

=


	[image: image925.emf]3

15

5

y

F

N

P

M

E


Hình 2

	⦁ Hình 3:

Tam giác 
[image: image926.wmf]ABC

 có 
[image: image927.wmf],

MN

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image928.wmf]AB

 và 
[image: image929.wmf]AC

 nên 
[image: image930.wmf]MN

 là đường trung bình của tam giác.

Do đó 
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Vậy 
[image: image932.wmf]7,5cm.
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=

 Gọi 
[image: image1231.wmf]I

 và 
[image: image1232.wmf]G

 lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp và trọng tâm 
[image: image1233.wmf].

ABC

D


a) Chứng minh 
[image: image1234.wmf]//.

IGBC

 

b) Tính độ dài đoạn thẳng 
[image: image1235.wmf].

IG


Hướng dẫn giải

	a) Gọi 
[image: image1236.wmf]AD

 là đường phân giác góc 
[image: image1237.wmf]BAC

 
[image: image1238.wmf](

)

.

DBC

Î


Xét 
[image: image1239.wmf]ABC

D

 có 
[image: image1240.wmf]AD

 là đường phân giác của 
[image: image1241.wmf]·

BAC

 nên 
[image: image1242.wmf],

ABDB

ACDC

=

 hay 
[image: image1243.wmf].

DCDB

ACAB

=


Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:


[image: image1244.wmf]151

.

18122

DCDBDCDBBC
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	[image: image1245.emf]G
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Suy ra 
[image: image1246.wmf]11

189 cm
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 và 
[image: image1247.wmf]11

126 cm.

22

BDAB

==×=


Xét 
[image: image1248.wmf],

ACD

D

 có 
[image: image1249.wmf]CI

 là đường phân giác của 
[image: image1250.wmf]·

ACD

 nên 
[image: image1251.wmf]18

2.

9

AIAC

DICD

===


Mặt khác, do 
[image: image1252.wmf]G

 là trọng tâm của 
[image: image1253.wmf]ABC

D

 nên 
[image: image1254.wmf]2.

AG

GM

=


Do đó 
[image: image1255.wmf]2,

AIAG

IDGM

==

 theo định lí Thalès đảo ta có 
[image: image1256.wmf]//.

IGBC


b) Gọi 
[image: image1257.wmf]M

 là trung điểm của 
[image: image1258.wmf].

BC

 Khi đó 
[image: image1259.wmf]11

157,5 cm.
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MBMCBC

===×=


Suy ra 
[image: image1260.wmf]7,561,5 cm.

DMBMBD

=-=-=


Xét 
[image: image1261.wmf]ADM

D

 có 
[image: image1262.wmf]//,

IGBC

 theo hệ quả định lí Thalès ta có 
[image: image1263.wmf]2

.

3

IGAG

DMAM

==


Suy ra 
[image: image1264.wmf]22

1,51 cm.

33

IGDM

==×=


3. Một số bài toán thực tế liên quan đến hình học

Bài 22. Vì kèo mái tôn là một trong những bộ phận không thể thiếu trong cấu tạo mái nhà lợp tôn. Nó giúp chống đỡ và giảm trọng lực của những ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài tác động vào (Hình a).

	[image: image1265.png]



Hình a
	[image: image1266.emf]y

x

2,7 m

2,8 m


Hình b


Một vì kèo mái tôn được vẽ lại như Hình b. Tính độ dài 
[image: image1267.wmf]x

 của cây chống đứng bên và độ dài 
[image: image1268.wmf]y

 của cánh kèo.

Hướng dẫn giải

[image: image1269.emf]E
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Đặt các điểm 
[image: image1270.wmf], , , , , , , 

ABCDEMNP

 như hình vẽ trên.

⦁ Xét 
[image: image1271.wmf]AMC

D

 có 
[image: image1272.wmf],

EP

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image1273.wmf],

ACMC

 (do 
[image: image1274.wmf],)

EAECPMPC

==

 nên 
[image: image1275.wmf]EP

 là đường trung bình của 
[image: image1276.wmf].

AMC

D


Do đó 
[image: image1277.wmf](
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11

2,71,35 m
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 (tính chất đường trung bình của tam giác).

Hay 
[image: image1278.wmf](

)

1,35 m.

x
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⦁ Ta có 
[image: image1279.wmf]MBMNNB

=+

 và 
[image: image1280.wmf]MCMPPC

=+


Mà 
[image: image1281.wmf]MNNBMPPC

===

 nên 
[image: image1282.wmf].
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Xét 
[image: image1283.wmf]ABC

D

 có 
[image: image1284.wmf],

DM

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image1285.wmf],

ABBC

 (do 
[image: image1286.wmf],)

DBDAMBMC

==

 nên 
[image: image1287.wmf]DM

 là đường trung bình của 
[image: image1288.wmf].
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D


Do đó 
[image: image1289.wmf]1

2

DMAC

=

 (tính chất đường trung bình của tam giác).

Suy ra 
[image: image1290.wmf](
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222,85,6 m.

ACDM
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 Hay 
[image: image1291.wmf](

)

5,6 m.

y
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Vậy độ dài của cây chống đứng bên và độ dài của của cánh kèo lần lượt là 
[image: image1292.wmf](
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1,35 m;

x
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[image: image1293.wmf](
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	Bài 23. Để đo khoảng cách giữa hai vị trí 
[image: image1294.wmf]B

 và 
[image: image1295.wmf]E

 ở hai bên bờ sông, bác Minh chọn ba vị trí 
[image: image1296.wmf], , 

AFC

 cùng nằm ở bên bờ sông sao cho ba điểm 
[image: image1297.wmf], , 

CEB

thẳng hàng; ba điểm 
[image: image1298.wmf], , 

CFA

 thẳng hàng và 
[image: image1299.wmf] //.

ABEF

 Sau đó bác Minh đo được 
[image: image1300.wmf]50  m,

AF

=

 
[image: image1301.wmf]35 m

FC

=

 và 
[image: image1302.wmf]42 m.

EC

=

 Tính khoảng cách giữa hai vị trí 
[image: image1303.wmf]B

 và 
[image: image1304.wmf].

E


	[image: image1305.png]





Hướng dẫn giải

Xét 
[image: image1306.wmf]ABC

D

 có 
[image: image1307.wmf] //,

ABEF

 theo định lí Thalès ta có 
[image: image1308.wmf],

ECCF

EBFA

=

 hay 
[image: image1309.wmf]4235
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Suy ra 
[image: image1310.wmf]4250
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Bài 24. Lúc 6 giờ sáng, bạn Hải đi xe đạp từ điểm 
[image: image1311.wmf]A

 đến trường (tại điểm 
[image: image1312.wmf])

B

 phải leo lên và xuống một con dốc với đỉnh dốc tại điểm 
[image: image1313.wmf]C

 (như hình vẽ). 

[image: image1314.emf]0,4 km
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Điểm 
[image: image1315.wmf]H

 là một điểm thuộc đoạn thẳng 
[image: image1316.wmf]AB

 sao cho 
[image: image1317.wmf]CH

 đường là phân giác 
[image: image1318.wmf]·

,

ACB

 
[image: image1319.wmf]0,32 km

AH

=

 và 
[image: image1320.wmf]0,4 km.

BH

=

 Biết bạn Hải đi xe đạp đến 
[image: image1321.wmf]C

 lúc 6 giờ 30 phút với tốc độ trung bình lên dốc là 4 km/h. Hỏi bạn Hải đến trường lúc mấy giờ nếu tốc độ trung bình xuống dốc là 10 km/h?

Hướng dẫn giải

[image: image1322.emf]0,32 km
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Thời gian để bạn Hải đi từ 
[image: image1323.wmf]A

 đến 
[image: image1324.wmf]C

 là: 
[image: image1325.wmf]6

 giờ 
[image: image1326.wmf]30

 phút 
[image: image1327.wmf]6

-

 giờ 
[image: image1328.wmf]30

=

 phút 
[image: image1329.wmf]0,5
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 giờ.

Quãng đường mà bạn Hải đi từ 
[image: image1330.wmf]A

 đến 
[image: image1331.wmf]C

 trong 
[image: image1332.wmf]0,5

 giờ với tốc độ trung bình lên dốc 4 km/h là: 
[image: image1333.wmf]40,52
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 (km).

Xét 
[image: image1334.wmf]ACB

D

 có 
[image: image1335.wmf]CH

 là đường phân giác của 
[image: image1336.wmf]·
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 nên ta có: 
[image: image1337.wmf]HACA
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 hay 
[image: image1338.wmf]0,322
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  Suy ra 
[image: image1339.wmf]0,42
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Thời gian để bạn Hải đi hết quãng đường 
[image: image1340.wmf]2,5

 km với tốc độ trung bình xuống dốc 10 km/h là: 
[image: image1341.wmf]2,5
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=

 (giờ). 

Như vậy, tổng thời gian bạn Hải đi từ 
[image: image1342.wmf]A

 đến trường 
[image: image1343.wmf]B

 là


[image: image1344.wmf]0,50,250,75
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 (giờ) 
[image: image1345.wmf]45

=

 (phút).

Một số dạng khác

Bài 25. 
a) Tìm giá trị lớn nhất của phân thức 
[image: image1346.wmf]2
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b) Tìm giá trị nhỏ nhất của phân thức 
[image: image1347.wmf]2
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Hướng dẫn giải

a) Ta có 
[image: image1348.wmf](
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Với mọi 
[image: image1349.wmf],
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 ta luôn có 
[image: image1350.wmf](
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 nên 
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Suy ra 
[image: image1352.wmf](
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 hay 
[image: image1353.wmf]14
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Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi 
[image: image1354.wmf](
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 tức là 
[image: image1355.wmf]1.
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Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức 
[image: image1356.wmf]M

 là 
[image: image1357.wmf]14
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 tại 
[image: image1358.wmf]1.
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b) Ta có 
[image: image1359.wmf](
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Với mọi 
[image: image1360.wmf],
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 ta luôn có 
[image: image1361.wmf](
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 nên 
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Suy ra 
[image: image1363.wmf](
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 hay 
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Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi 
[image: image1365.wmf](
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 tức là 
[image: image1366.wmf]2.
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Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image1367.wmf]N

 là 
[image: image1368.wmf]11
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 tại 
[image: image1369.wmf]2.
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Bài 26. Rút gọn các phân thức sau:

a) 
[image: image1370.wmf]333
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[image: image1371.wmf]2420164

2624222

...1

.

...1

xxxx

B

xxxx

+++++

=

+++++


Hướng dẫn giải

a) Ta có: 
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b) Ta có: 
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 xét phân thức nghịch đảo của phân thức 
[image: image1380.wmf]B
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Vậy 
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Bài 27. Cho 
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Hướng dẫn giải

Ta có 
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Do đó 
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Bài 28. Cho 
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Tính giá trị của biểu thức 
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Hướng dẫn giải

Do 
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Khi đó 
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Bài 29. Cho 
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Với 
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Bài 30. Biết 
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Bài 31. Rút gọn biểu thức 
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Hướng dẫn giải
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Tỉ lệ các loại quả bán được
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Ngày trong tuần

Nhiệt độ (°C)

Chênh lệch nhiệt độ tại TP. Hồ Chí Minh
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Lớp

Số học sinh

Học sinh tham gia Câu lạc bộ cầu lông và cờ vua
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Tháng

Tổng số
giờ nắng (h)
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		Nước tưới		24%
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		Kiểm soát dịch hại		12%
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		2267.09



Năm

Tỉ đồng



Sheet1

				Series 1

		2018		1905.6

		2019		2113.3

		2020		563.8

		2021		635.71

		2022 (sơ bộ)		2267.09
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		30		15



Kho

Số lượng
vật liệu (tấn)



Sheet1

				Xuất bán		Tồn tại

		Kho 1		30		20

		Kho 2		35		15

		Kho 3		30		20

		Kho 4		30		15
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Tỉ lệ các loại quả bán được



Sheet1

				Sales

		Lê		20%

		Táo		30%

		Nhãn		40%

		Nho		10%
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		131275		16314

		138100		16800



Số doanh nghiệp thành lập mới và giải thể của Việt Nam giai đoạn 2017 - 2019
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				Doanh nghiệp thành lập mới		Doanh nghiệp giải thể

		2017		126859		12113

		2018		131275		16314

		2019		138100		16800
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Loại nước

Số người chọn



Sheet1

				Series 1

		Nước cam		12

		Nước dừa		8

		Nước chanh		11

		Nước mía		5
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		31		22

		32		23
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Ngày trong tuần

Nhiệt độ (°C)

Chênh lệch nhiệt độ tại TP. Hồ Chí Minh
từ 16/01/2023 đến 22/01/2023



Sheet1

				Nhiệt độ cao nhất		Nhiệt độ thấp nhất

		Thứ Hai		33		23

		Thứ Ba		31		22

		Thứ Tư		32		22

		Thứ Năm		31		22

		Thứ Sáu		32		23

		Thứ Bảy		32		22

		Chủ nhật		32		22
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		0.39

		0.19

		0.13

		0.07

		0.05

		0.17



Tỉ lệ phần trăm sản lượng gạo của Việt Nam xuất khẩu sang các nước liên minh Châu Âu trong 6 tháng đầu năm 2022



Sheet1

				Sales

		Italy		39%

		Đức		19%

		Hà Lan		13%

		Thụy Điển		7%

		Ba Lan		5%

		Khác		17%






